
Từ ngày Đến ngày

1 Yên Phụ ngách 32, ngõ 76 An Dương 25/08/2021 02/09/2021 N.T.T.M, Nữ, sinh năm 1990 Nhóm 2 ngách 32, ngõ 76 An Dương

2 Bưởi 06/09/2021 N.T.P, nam 1968 Nhóm 2
Medlatec cơ sở 2 tại 99 Trích Sài, ngày 

06/09/2021

3 Hoài Đức An Khánh NLK TT69-70 KĐT Nam An Khánh 23/09/2021 24/09/2021 L.D. 1956 Nhóm 1 NLK TT69-70 KĐT Nam An Khánh

4 Ngõ 12, Nghĩa Dũng 25/08/2021 08/09/2021 Nhóm 2 Ngõ 12, Nghĩa Dũng

5 ngõ 71, phố Tân Ấp 25/08/2021 08/09/2021 Nhóm 2 ngõ 71, phố Tân Ấp

6 Đồng Nhân Từ số 34 đến 42 Hương Viên 24/09/2021 L.T.T, nam, 1973 Nhóm 1 Từ số 34 đến 42 Hương Viên

7 Nguyễn Du 21 Trần Nhân Tông 24/09/2021 L.T.T, nam, 1973 Nhóm 1 21 Trần Nhân Tông

8 796B Bạch Đằng 06/09/2021
P.T.M.L, nữ 1992,

P.M.Đ, nam , 1991
Nhóm 2 796B Bạch Đằng

9 Tây Kết 24/08/2021 06/09/2021 N.T.B, nữ, 1956, N.L.M 1958 Nhóm 2 Tây Kết

10
Các gian hàng dưới chân tòa nhà 15T1 đường 

Tam Trinh
25/08/2021 08/09/2021 Nhóm 2

Các gian hàng dưới chân tòa nhà 15T1 đường 

Tam Trinh

11 Chung cư CT11 Minh Khai 25/08/2021 08/09/2021 Nhóm 2 Chung cư CT11 Minh Khai

12
các hộ dân từ số 164-198 phố Minh Khai (phong 

toả từ 19h ngày 02/09/2021)
31/08/2021 02/09/2021 N.T.H, nữ, sinh năm 1984 Nhóm 2

các hộ dân từ số 164-198 phố Minh Khai (phong 

toả từ 19h ngày 02/09/2021)

13 33 Hòa Bình 4 26/08/2021 09/09/2021 06 người cùng 1 nhà Nhóm 2 33 Hòa Bình 4

14 Số 35 ngõ Hòa Bình 4 (Khu vực phong tỏa) 28/08/2021 11/09/2021 N.H.H, nam, sinh năm 1999 Nhóm 2 Số 35 ngõ Hòa Bình 4 (Khu vực phong tỏa)

15 Trương Định Bưu cực CPN - 25 Trương Định 21/08/2021 04/09/2021 V.T.P, nam, 1996 Nhóm 2 Bưu cực CPN - 25 Trương Định

16 Vĩnh Tuy T1, Times City 30/08/2021 04/09/2021

N.B.T, Nam, sinh năm 1988

N.T.A Nữ, sinh năm 1989

N.N.V, Nữ, sinh năm 2007

N.N.V, Nữ, sinh năm 2007

Nhóm 2 T1, Times City

17 Phương Liệt Toà nhà IP2 Chung cư 360 Giải Phóng 08/09/2021 13/09/2021 P.H.N, nữ 1995 Nhóm 2 Toà nhà IP2 Chung cư 360 Giải Phóng

18 Thanh Xuân Bắc Bệnh viện Medlatec số 3 Khuất Duy Tiến
khoảng 14h ngày 

2/9/2021
N.P.T sn 2007 Nhóm 2

Bệnh viện Medlatec số 3 Khuất Duy Tiến (chỉ 

khoảng 14h ngày 2/9/2021)

19 13/09/2021 P.T.H, nữ, sinh năm 1979 Nhóm 2

20 03/09/2021

6 ca bệnh được xét nghiệm 

theo diện sàng lọc khu vực 

nguy cơ cao

Nhóm 2

21
khu nhà tập thể G7, ngõ 477  (phong toả trong 7 

ngày, đến ngày 09/09/2021)
02/09/2021 Nhóm 2

khu nhà tập thể G7, ngõ 477  (phong toả trong 7 

ngày, đến ngày 09/09/2021)

22 7B Giáp Nhất 26/08/2021 09/09/2021 V.T.H, nữ, sinh năm 2002 Nhóm 2 7B Giáp Nhất

23 P202 số 12/8/275 Quan Nhân 24/09/2021 07/09/2021
N.T.L.H, nữ, sinh năm 1974

T.T.H, Nam, sinh năm 2011
Nhóm 2 P202 số 12/8/275 Quan Nhân

24 116 Nhân Hòa 28/08/2021 06/09/2021
L.T.T, nữ, 1974; N.Q.T, nam, 

1972 (2 vợ chồng)
Nhóm 2 116 Nhân Hòa

25 6B 190/7 Nguyễn Trãi 02/09/2021 Đ.H.H, nữ 52 tuổi Nhóm 2 6B 190/7 Nguyễn Trãi

26 Ngõ 284 Nguyễn Trãi 04/09/2021
Ca bệnh sn 2005 (Xn diện sàng 

lọc khu vực nguy cơ)
Nhóm 2 Ngõ 284 Nguyễn Trãi

27 13/09/2021 P.K.O, nữ, sinh năm 1996 Nhóm 2

28 06/09/2021

16 ca bệnh trong ngày sống 

trong khu phong toả, 18 ca ở 

khu vực cách ly

Nhóm 2

29 20/08/2021 02/09/2021 B.T.T.H, 1959 Nhóm 2

30
Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn 

Trãi (Khu vực phong tỏa)
14/09/2021 Nhóm 2

Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn 

Trãi (Khu vực phong tỏa)

31 ngõ 328 Nguyễn Trãi (khu vực phong tỏa) 14/09/2021 Nhóm 2 Ngõ 328 Nguyễn Trãi (khu vực phong tỏa)

32 tầng 21 chung cư Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng 25/08/2021 08/09/2021  P.T.T, nữ, sinh năm 1983 Nhóm 2
tầng 21 chung cư Rivera Park 69 Vũ Trọng 

Phụng

33 Ngõ 326, ngõ 328, ngõ 330 Nguyễn Trãi 02/09/2021 Chùm ca bệnh Nhóm 2 Ngõ 326,328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi 

34 Phú Lâm ngõ 10 tổ 1 01/09/2021 14/09/2021
N.T.H.H nữ 1991, F1 của 

P.V.T.L
Nhóm 2 ngõ 10 tổ 1 Phú Lâm

35 Đồng Mai tổ 8 7h 23/9/2021 24/09/2021 F1  của L.D 1956 Nhóm 1 tổ 8

36 46B Tản Đà
Sáng 23/09/2021 và 

sáng 25/09/2021
Nhóm 1 46B Tản Đà

37 10B Tản Đà
Sáng 23/09/2021 và 

sáng 25/09/2021
Nhóm 1 10B Tản Đà

38 59A Tô Hiệu Sáng 24/09/2021 Nhóm 1 59A Tô Hiệu

39 Nhà thuốc 90 Tô Hiệu Sáng 27/09/2021 Nhóm 1 Nhà thuốc 90 Tô Hiệu

40 35 ngõ 6 Lê Lợi 24/09/2021 27/09/2021 Nhóm 1 35 ngõ 6 Lê Lợi

41 Phú Lương Ngách 4 ngõ 7 tổ 11 phường Phú Lương 02/09/2021
N.T.H (nữ 1983) F1 của 

N.T.T.H
Nhóm 2 Ngách 4 ngõ 7 tổ 11 phường Phú Lương

42
Chợ Kiến Hưng, đường Đa Sỹ  (phong tỏa từ 

22/09/2021 cho đến khi có thông báo mới) 

Khoảng 18h30 ngày 

19/9/2021
Đ.V.H, nam 1992 Nhóm 1

Chợ Kiến Hưng, đường Đa Sỹ khoảng 18h30 

ngày 19/09/2021

43 Tạp hóa Thủy Linh tổ 6
Sau 18h30 Ngày 

19/09/2021
Đ.V.H, nam 1993 Nhóm 1

Tạp hóa Thủy Linh tổ 6 sau 18h30 Ngày 

19/09/2021

44
Quán trà đá gần nhà văn hóa tổ 7 (ngày 

18/09/2021)
18/09/2021  N.H.T, nam 2001 Nhóm 1

Quán trà đá gần nhà văn hóa tổ 7 (ngày 

18/09/2021)

45 Số 194 Tổ dân phố 08 08/09/2021 22/09/2021
Đ.V.H, nam 1992; N.H.T, nam 

2001
Nhóm 1 Số 194 Tổ dân phố 08

46 Tòa nhà Lucky house, 19T1 Kiến Hưng 19/09/2021 C.V.L, nam Nhóm 1 Tòa nhà Lucky house, 19T1 Kiến Hưng

47 chung cư M1A khu đô thị Thanh Hà 02/09/2021 Nhóm 2 chung cư M1A khu đô thị Thanh Hà

48 Phúc La Bệnh viện đa khoa Thiên Đức - 207 Phùng Hưng 02/09/2021 T.A.T, nam, sinh năm 1957 Nhóm 2
Bệnh viện đa khoa Thiên Đức - 207 Phùng Hưng 

(chỉ ngày 02/09/2021)

49 Hà Cầu Công ty may xuất khẩu 365 đường Tô Hiệu 24/08/2021 02/09/2021 N.T.T.H, nữ, 1981 Nhóm 2 Công ty may xuất khẩu 365 đường Tô Hiệu

50 Quang Trung Số nhà 2B2 ngõ 8 Ngô Quyền tổ dân phố 12 01/09/2021 05/09/2021
N.P.H, nam 1976, N.P.T 2007 

(con của N.P.H)
Nhóm 2 Số nhà 2B2 ngõ 8 Ngô Quyền tổ dân phố 12

51 Mai Dịch
Điểm tiêm chủng covid 19 phường Mai Dịch 

(ngày 14/09/2021)
14/09/2021  N.H.T, nam 2001 Nhóm 2

Điểm tiêm chủng covid 19 phường Mai Dịch 

(ngày 14/09/2021)

52 Dịch Vọng
tổ dân phố 17, Khu văn hoá nghệ thuật Nhà hát 

Chèo
15/09/2021

Đ.V.H, nam 1992; N.H.T, nam 

2001
Nhóm 1

tổ dân phố 17, Khu văn hoá nghệ thuật Nhà hát 

Chèo

53 Nghĩa Đô Ngõ 102 Nguyễn Đình Hoàn 24/08/2021 06/09/2021 N.T.P, nam 1968 Nhóm 2 Ngõ 102 Nguyễn Đình Hoàn

54 Thôn Bạch Liên 28/08/2021 10/09/2021

Chùm ca bệnh: N.T.T.M nữ 

1971, N.T.H 1999 nam, N.T.H 

nữ 2006; N.V.Đ nam 1972

Nhóm 2 Thôn Bạch Liên

55 Xóm 2 29/08/2021 11/09/2021
 P.Đ.H, nam1987, F1 của 

N.V.Đ
Nhóm 2 Xóm 2

56 Tân Minh Thôn La Uyên 23/09/2021 06/09/2021 N.T.N, nữ 1980 Nhóm 2 Thôn La Uyên

57 Thị trấn Thường Tín 11/114 phố Ga 29/08/2021 11/09/2021

N.T.B, nữ 1945; N.M.C, nam 

1937 (F1 (bố, mẹ) của 

N.T.T.M)

Nhóm 2 11/114 phố Ga

58 Nam Từ Liêm Đại Mỗ 7/116 Liên Cơ 24/08/2021 02/09/2021
N.T.T.H, nữ, 1981, C.T.H nữ 

2008 là F1 của N.T.T.H
Nhóm 2 7/116 Liên Cơ

59
Tầng 25 Chung cư Park View Tower - Đồng Phát, 

Tổ dân phố số 33 
04/09/2021 18/09/2021  L.T.T.H, nữ, sinh năm 1980 Nhóm 1

Chung cư Park View Tower - Đồng Phát, Tổ dân 

phố số 33 

60 Khu vực sân đình Tân Khai
17-19h ngày 05-09-

2021
Nhóm 2 Khu vực sân đình Tân Khai

61 Trường tiểu học Vĩnh Hưng
8h30-10h30 ngày 06-

09-2021
Nhóm 2 Trường tiểu học Vĩnh Hưng

62 THCS Vĩnh Hưng
8h-8h30 ngày 06-09-

2021
Nhóm 2 THCS Vĩnh Hưng

63
P504, P404, P604 A1chung cư Đền Lừ (nằm 

trong khu phong toả)
01/09/2021 14/09/2021

N.V.T nam 1951 F1 của 

T.T.D, Đ.T.N nữ 1982 F1 của 

N.V.T, L.K.N 2007 F1 của 

Đ.T.N, L.M L nam 2014 là F1 

của Đ.T.N, N.Q.P 2011 F1 của 

Đ.T.N.

Nhóm 2
P504, P404, P604 A1chung cư Đền Lừ (nằm 

trong khu phong toả)

64 A4 Đền Lừ II (F0 đã được cách ly tại nhà) 31/08/2021 13/09/2021 T.V.T, nam 1998 Nhóm 2 A4 Đền Lừ II (F0 đã được cách ly tại nhà)

Nguyễn Trãi  N.T.T.T, nữ, sinh năm 1981

Ghi chú:

- Chữ màu đỏ, in nghiêng: Mốc dịch tễ mới; Chữ màu xanh: Thông tin được chỉnh sửa/ đính chính so với bản cập nhật ngay trước.

- Các mốc địa điểm là CSYT có F0 đến  lấy mẫu xét nghiệm chỉ tính ngày F0 đến ( hoặc giờ nếu có) và hẹn BN sau 28 ngày quay lại.

- Nguồn thông tin: 1 - Bộ Y tế ncov.moh.gov.vn; 2 - Báo Sức khoẻ & Đời sống; 3 - Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố; 4 - Cổng thông tin điện tử UBND các Tỉnh/Thành phố; 5 - Báo địa phương (Cơ quan ngôn luận của Tỉnh uỷ).

TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể
Thời gian

Thường Tín

Liên Phương

Khu H8 ngõ 477 ( đã được phpng toả)

ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ số nhà 

326 đến dãy nhà 328 và dãy nhà 332 đường 

Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung)

BAN CHỈ ĐẠO BỆNH VIỆN 

K PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

DO VI RÚT SARS-CoV-2 

(COVID-19)

TIỂU BAN DỊCH TỄ & XLMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN MỐC DỊCH TỄ COVID-19

Tính đến 22h00 ngày 29/09/2021

HÀ NỘI (Áp dụng Chỉ 

thị 15/ CT-TTg  từ 

6h00 ngày 21/9/2021)

Tây Hồ

Ba Đình Phúc Xá

Hai Bà Trưng

Bạch Đằng

Minh Khai

Đ.T.T, nam, sinh năm 1963,

T.T. H, nữ, sinh năm 1962,

Đ.T.H, nam, sinh năm 1995

Thanh Xuân

Thanh Xuân Nam

Khu H8 ngõ 477 (đã được phong toả)

BN liên quan
Phân nhóm

Vùng dịch tễ

Hà Đông

Kiến Hưng

Cầu Giấy

Nhân Chính

Thanh Xuân Trung (Cách ly ổ 

dịch đến ngày 28/9/2021, tính 

đến ngày 21/9/2021 ổ dịch này 

có tổng 588 ca mắc COVID-

19. Ổ dịch được phong toả từ 

23/8/2021)

ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ số nhà 

326 đến dãy nhà 328 và dãy nhà 332 đường 

Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung)

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng

Hoàng Văn Thụ



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

65 P501 A5 Đền Lừ (nằm trong khu vực phong toả) 30/08/2021 12/09/2021

Chùm ca bệnh: L.MC nam 

1976, N.N.M.L nam 2008, 

L.K.T nam 2011, N.Đ.T nam 

1982

Nhóm 2 P501 A5 Đền Lừ (nằm trong khu vực phong toả)

66
Tòa A5 Đền Lừ II (thiết lập vùng cách ly y tế từ 

25/9/2021)
05/09/2021 26/09/2021 T.T.D nữ 1959, Nhóm 1 Tòa A5 Đền Lừ II

67
Bệnh viện dã chiến Đền Lừ (nằm tại khu tái định 

cư Đền Lừ)
03/09/2021 05/09/2021

T.T.N.L nữ 2000, N.T.T.Y nữ 

2000 (là nhân viên y tế)
Nhóm 2 Bệnh viện dã chiến Đền Lừ

68 481 Nguyễn Khoái 06/09/2021 T.Đ.T, nam, 2002 Nhóm 2 481 Nguyễn Khoái

69 170 Thanh Đàm 21/08/2021 04/09/2021 V.T.P, nam, 1996 Nhóm 2 170 Thanh Đàm

70 Đại Kim Chợ Đại Từ (phong toả tử 21h30 ngày 7/9/2021) 24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Chợ Đại Từ

71 Yên Sở

Khu vực kho Văn phòng Công ty TNHH vận tải 

Hà Lâm đường Vành đai 3 (cạnh cây xăng Thùy 

Dương)

22/08/2021 04/09/2021 P.T.T, nữ, sinh năm 1997 Nhóm 2

Khu vực kho Văn phòng Công ty TNHH vận tải 

Hà Lâm đường Vành đai 3 (cạnh cây xăng Thùy 

Dương)

72 Số 17 Bùi Huy Ích 01/09/2021 14/09/2021 T.T.V nữ 1995 Nhóm 2 Số 17 Bùi Huy Ích

73 Tổ 10 25/08/2021 08/09/2021

P.T.P, nữ, sinh năm 1951

N.T.H.T, Nữ, sinh năm 1987

P.P.C, Nữ, sinh năm 2020

Nhóm 2 Tổ 10

74
Bán rau củ quả tại số nhà 38 ngõ 88 Giáp Nhị 

(Nhà may Hải Anh)
04/09/2021 18/09/2021 N.T.H, nữ, 1992 Nhóm 1

Bán rau củ quả tại số nhà 38 ngõ 88 Giáp Nhị 

(Nhà may Hải Anh)

75 Số 9, ngõ 88/38 Phố Giáp Nhị 04/09/2021 18/09/2021 N.T.H, nữ, 1992 Nhóm 1 Số 9, ngõ 88/38 Phố Giáp Nhị

76
Ngõ 88 Giáp Nhị (từ đầu ngõ đến ngã tư giao phố 

Thịnh Liệt)
18/09/2021 N.T.H, nữ, 1992 Nhóm 1

Ngõ 88 Giáp Nhị (từ đầu ngõ đến ngã tư giao 

phố Thịnh Liệt)

77 Điểm xét nghiệm Covid tại ngõ 88/1 Giáp Nhị
15h00-18h00 ngày 

14/09/2021
N.T.H, nữ, 1992 Nhóm 2

Điểm xét nghiệm Covid tại ngõ 88/1 Giáp Nhị

(chỉ ngày 14/09/2021)

78 Điểm tiêm chủng trường Tiểu học Thịnh Liệt
14h00-17h00 ngày 

11/09/2021
N.T.H, nữ, 1992 Nhóm 2

Điểm tiêm chủng trường Tiểu học Thịnh Liệt

(chỉ ngày 11/09/2021)

79 Điểm tiêm chủng trường Tiểu học Thịnh Liệt
13h00 - 15h10 ngày 

14/09/2021
P.V.M , nam Nhóm 2

Điểm tiêm chủng trường Tiểu học Thịnh Liệt 

(chỉ ngày 14/09/2021)

80 Nguyên Khê Thôn Lâm Tiên 13/09/2021

L.T.H, nữ, 1989

N.H.N, nữ, 2011

N.T.S, nữ 1960

Nhóm 2 Thôn Lâm Tiên

81 Kim Chung Bệnh viện BNĐTW cơ sở Đông Anh (thôn Bầu) 14/04/2021 29/09/2021 Nhóm 1

Bệnh viện BNĐTW cơ sở Đông Anh (đã gỡ 

phong toả ngày 26/05/2021) (Tạm thời chưa tiếp 

nhận)

82 Hoàn Kiếm Hàng Buồm siêu thị GO 01/09/2021 05/09/2021
T.Q.T, nam 1976 (F1 của 

N.T.P)
Nhóm 2 15 Mã Mây

83 Nam Đồng 69A Liên Việt 28/08/2021 02/09/2021 N.Đ.Y, nam, sinh năm 1995 Nhóm 2 69A Liên Việt

84 Trung Liệt Điểm tiêm chủng số 21 Trung Liệt Chỉ ngày 3/9/2021 N.T.P, nam 1968 Nhóm 2
Điểm tiêm chủng số 21 Trung Liệt

Chỉ ngày 3/9/2021

85 Phương Mai Khu sàng lọc Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 04/09/2021 .V.C, Nam, sinh năm 1936 Nhóm 2
Khu sàng lọc Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 

(chỉ ngày 04-09-2021)

86  59 Ngô Sỹ Liên 13/09/2021 18/09/2021 N.V.C, nam, sinh năm 1953 Nhóm 1  59 Ngô Sỹ Liên

87

Tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 

phố Ngô Tất Tố ; Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý 

Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 

18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp ( tiếp tục cách ly y 

tế 18h00 ngày 11/9/2021 đến 18h00 ngày 

18/9/2021)

11/09/2021 Nhóm 2

Tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 

phố Ngô Tất Tố ; Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý 

Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số 

nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp ( tiếp tục cách 

ly y tế 18h00 ngày 11/9/2021 đến 18h00 ngày 

18/9/2021)

88  P101/ 16B Ngô Tất Tố 16/08/2021 11/09/2021 Nhóm 2 16B Ngô Tất Tố

89 102/16B Ngô Tất Tố 10/08/2021 24/08/2021
T.V.H.A, nữ sn 2012 (F1 cuả 

N.T.X)
Nhóm 2 102/16B Ngô Tất Tố

90 Chợ Ngô Sỹ Liên 17/08/2021 20/08/2021 T.V.H, nam, sinh năm 1981 Nhóm 2  P101/ 16B Ngô Tất Tố

91 12/62 Trần Quý Cáp 20/08/2021 23/08/2021 N.T.L, nữ, sinh năm 1961 Nhóm 2 102/16B Ngô Tất Tố

92 P18 tầng 2 TT20 Trần Quý Cáp 08/08/2021 22/08/2021 V.Đ.T, nam, sinh năm 1976 Nhóm 1 6/15/35 Nguyễn Như Đổ

93 11/67/88 Trần Quý Cáp 19/09/2021
N.B.V, nữ, 1970

N.A.T, nam, 1970
Nhóm 1 11/67/88 Trần Quý Cáp

94 7/67/88 Trần Quý Cáp 08/08/2021 22/08/2021 N.T.L, nữ, sinh năm 1938 Nhóm 1 18a/62 Trần Quý Cáp

95
Toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 

45 ngõ Hồ Văn Chương
31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2

toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 

45 ngõ Hồ Văn Chương

96 103 Trung Tả 28/08/2021 11/09/2021
N.V.D, nam 1942, N.T.T.V, 

nữ 1946
Nhóm 2 ngách 62/1 Trần Quý Cáp

97 8/67 Trần Quý Cáp 09/09/2021 11/09/2021
H.T.Y nữ 1951(sống trong khu 

phong toả từ 22/8/2021)
Nhóm 2 8/67 Trần Quý Cáp 

98

Số nhà 35 đến 77 và số nhà 90-126 Trần Quý 

Cáp (cách ly y tế từ 11/9/2021 đến 18h ngày 

24/9/2021)

11/09/2021 Nhóm 2
Số nhà 35 đến 77 và số nhà 90-126 Trần Quý 

Cáp (cách ly y tế đến 24/9/2021)

99
Số nhà 1 đến số nhà 15 ngách 82 ngõ Trung Tả 

(cách ly y tế từ 11/9/2021 đến 18h ngày 24//2021)
11/09/2021 Nhóm 2

Số nhà 1 đến số nhà 15 ngách 82 ngõ Trung Tả 

(cách ly y tế từ 11/9/2021 đến 18h ngày 

24//2021)

100 số 8 ngách 67/88 Trần Quý Cáp 06/09/2021 09/09/2021 T.T.N, 1946 Nhóm 2 số 8 ngách 67/88 Trần Quý Cáp

101 Thanh Liệt Tổ 2 (khu vực đã được phong toả) 11/09/2021 13/09/2021 N.L.H,nam 2012 Nhóm 2 Tổ 2 (khu vực đã được phong toả)

102 Liên Ninh Nội Am 05/09/2021 08/09/2021

 H.T.P, nữ, sinh năm 1990

H.V.P, nam, sinh năm 1959

H.V.P, nam, sinh năm 1959
Nhóm 2 Nội Am

103 Tả Thanh Oai
Số 5/ 120 khu Tập thể cao đẳng Kinh tế công 

nghiệp, Đội 1, thôn Tả Thanh Oai
24/08/2021 05/09/2021 N.H.P, 1984 (F1 của H.T.D) Nhóm 2

Số 5/ 120 khu Tập thể cao đẳng Kinh tế công 

nghiệp, Đội 1, thôn Tả Thanh Oa

104 Tứ Hiệp Khu tập thể Z179 25/08/2021 08/09/2021 N.Đ.N, nam, sinh năm 1987 Nhóm 2 Khu tập thể Z179

105 Tân Triều Văn phòng Medlatech Hà Đông, 121 đường 70 17/09/2021 19/09/2021 ĐVH, Nam 1992 Nhóm 1 Văn phòng Medlatech Hà Đông, 121 đường 70

106 MB Nam An Khánh 23/09/2021 L.D, nam, 1956 Nhóm 1 MB Nam An Khánh

107 Xóm Phúc Dương, thôn Bãi 1 24/09/2021 L.D, nam, 1956 Nhóm 1 Xóm Phúc Dương, thôn Bãi 1

108  Khu đô thị Thanh Hà
Văn phòng MEDLATEC Thanh Trì, Kiot số 34, 

toà B1.4 – HH02 – 1A
08/09/2021 22/09/2021 Đ.V.H, nam 1992 Nhóm 1

Văn phòng MEDLATEC Thanh Trì, Kiot số 34, 

toà B1.4 – HH02 – 1A

109 Gia Lâm Kiêu Kỵ Khu tập thể Z176 04/09/2021 18/09/2021 N.V.K, nam, 1978 Nhóm 1 Khu tập thể Z176

110 Yên Trung Thôn Luồng Lật 31/08/2021 13/09/2021
N.V.C nam 2015 (là F1 đã 

được cách ly)
Nhóm 2 Thôn Luồng Lật

111 Tiến Xuân Thôn 2 31/08/2021 13/09/2021

B.T.H nữ 1983, N.M.T nam 

2010, N.V.C năm 2015 (là F1 

đã được cách ly)

Nhóm 2 Thôn 2 

112 Thuỵ Hương Thôn Tân Mỹ (phong toả tạm thời từ 11/9/2021) 11/09/2021 4 ca nghi nhiễm COVID-29 Nhóm 2 Thôn Tân Mỹ (phong toả tạm thời từ 11/9/2021)

113 Hợp Đồng Thôn Đạo Ngạn 02/09/2021 Nhóm 2 Thôn Đạo Ngạn

114 Phúc Đồng xí nghiệp thoát nước số 5 09.09.2021 18/09/2021 Nhóm 1 xí nghiệp thoát nước số 5

115 Gia Thuỵ ga xe lửa Gia Lâm 09.09.2021 18/09/2021 Nhóm 1 ga xe lửa Gia Lâm

116 Bồ Đề VNVC Bồ Đề 
Chiều ngày 

14/09/2021
Nhóm 2 VNVC Bồ Đề (chỉ chiều ngày 14/09/2021)

117 Tổ 6 Ngọc Thụy 05/09/2021 19/09/2021 N.D.H, nữ, 2009 Nhóm 1 Tổ 6 Ngọc Thụy

118

 ngách 15 ngõ 68, tổ 6 (phong toả 14 ngày, từ 

12h25 ngày 18/09/2021 đến 12h25 ngày 

2/10/2021)

09.09.2021 18/09/2021  N.T.Đ, nam, sinh năm 2020 Nhóm 1

 ngách 15 ngõ 68, tổ 6 (phong toả 14 ngày, từ 

12h25 ngày 18/09/2021 đến 12h25 ngày 

2/10/2021)

119
Số 29/22 tổ 4 Kim Quan (nằm trong khu vực 

phong toả)
18/09/2021 20/09/2021

T.P.K.N, nam 2014, T.V.N 

nam 1984
Nhóm 1

Số 29/22 tổ 4 Kim Quan (nằm trong khu vực 

phong toả)

120 Số 17/22 tổ 4 Kim Quan 17/09/2021 19/09/2021

N.K.G nam 1987, N.T.D nữ 

1987, N.K.Đ.K nam 2017 (đều 

là F1 của N.K.T)

Nhóm 1 Số 17/22 tổ 4 Kim Quan

121

TDP số 4,5,7  (áp dụng chỉ thị 16 và các biện 

pháp cao hơn từ 0h ngày 20/9/2021  đến 0h ngày 

03/10/2021)

06/09/2021 20/09/2021
09 ca F0 tính đến 18h ngày 

19/9/2021
Nhóm 1

TDP số 4,5,7  (áp dụng chỉ thị 16 và các biện 

pháp cao hơn)

122 văn hóa phường Việt Hưng 08/09/2021 Nhóm 2
văn hóa phường Việt Hưng (chỉ ngày 

08/09/2021)

123 Ngõ 22 Kim Quan 19/09/2021 9 ca F0 Nhóm 1 Ngõ 22 Kim Quan

124 Ngõ 17 Kim quan, Tổ 4 (phong toả) 09/09/2021 17/09/2021 L.T.K, SN 1937 Nhóm 1 Ngõ 17 Kim quan, Tổ 4

125 Đức Giang Bệnh viện Đức Giang, số 54 Trường Lâm 16/08/2021 03/09/2021
N.T.L, nam, sinh năm 

1990
Nhóm 2

Bệnh viện Đức Giang, số 54 Trường Lâm

(ngày 16/8/2021, ngày 3/9/2021)

126

Tổ 5 (Phong tỏa và cách ly y tế tạm thời từ số nhà 

16 ngõ 249/41 đến cuối ngõ đường Thạch Bàn, tổ 

5 từ 18h00 ngày 21/09/2021 đến 18h ngày 

04/10/2021)

07/09/2021 21/09/2021
V.V.T, nam, 1967 (F1 của 

N.V.K)
Nhóm 1

Tổ 5 (Phong tỏa và cách ly y tế tạm thời từ số 

nhà 16 ngõ 249/41 đến cuối ngõ đường Thạch 

Bàn, tổ 5 từ 18h00 ngày 21/09/2021 đến 18h 

ngày 04/10/2021)

127 trường tiểu học Đoàn Kết 08/09/2021 Nhóm 2
trường tiểu học Đoàn Kết (chỉ ngày 

08/09/2021)

Văn Miếu (hiện ổ dịch có 106 

ca F0 tính từ ngày 30/7/2021 

đến ngày 1/9/2021; ngày 

19/09/2021 vẫn xuất hiện ca 

bệnh mới)

Thạch Thất

Chương Mỹ

Long Biên

Ngọc Thuỵ

Việt Hưng

Thạch Bàn

Thanh Trì

Thanh Oai

Đông Anh 

Đống Đa

HÀ NỘI (Áp dụng Chỉ 

thị 15/ CT-TTg  từ 

6h00 ngày 21/9/2021)

Thổ Quan

Văn Chương

Hoàng Mai

Hoàng Văn Thụ

Thanh Trì

Hoàng Liệt

Thịnh Liệt

Cao Viên



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

128 Quán bia Sông Châu, đường Lê Lợi 20h ngày 13/9/2021
Tìm ngừoi tiếp xúc ca bệnh 

Đ.T.Đ
Nhóm 2 Quán bia Sông Châu, đường Lê Lợi

129 Châu Cầu 26/09/2021 N.N.G, nam, 1955 Nhóm 1 Châu Cầu

130 Tổ 8 26/09/2021 L.T.T, nam, 1971 Nhóm 1 Tổ 8

131 Tổ 5 26/09/2021 N.B.C nam 1987 Nhóm 1 Tổ 5

132 Kiot bán quần áo của chị Yến ở tầng 2 chợ Bầu
Từ 16h đến 17h ngày 

13/09/2021
Nhóm 1

Kiot bán quần áo của chị Yến ở tầng 2 chợ Bầu 

Từ 16h đến 17h ngày 13/09/2021

133 Xã Đình Xá Thôn 5 13/09/2021 27/09/2021 Ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Thôn 5

134 Lam Hạ 26/09/2021

N.Q.A, nam 2015

L.T.H.Y, nữ, 1987

N.B.T, nữ 2013

Nhóm 1 Lam Hạ

135 Quang Trung Tổ 1 26/09/2021
N.A.T, nữ, 2019

V.T.T.L nữ 2001
Nhóm 1 Tổ 1

136  243, Nguyễn Viết Xuân 14/09/2021 28/09/2021 P.T.T, sinh năm 1978 Nhóm 1  243, Nguyễn Viết Xuân

137 13/09/2021 27/09/2021 BN 766019 Nhóm 1 Phường Trần Hưng Đạo

138 Trường Mầm Non Trần Hưng Đạo 08/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1 Trường Mầm Non Trần Hưng Đạo

139 Tổ 2 26/09/2021 L.N.C, nam 2012 Nhóm 1 Tổ 2

140 26/09/2021 N.N.T, nữ, 2005 Nhóm 1 Trần Hưng Đạo

141 Tổ 1,6,7,8,10,11,12 08/09/2021 26/09/2021
Ca bệnh là HS và GV trường 

Trần Quốc Toản
Nhóm 1 Tổ 1,6,7,8,10,11

142 13/09/2021 27/09/2021 BN 766040 Nhóm 1 Phường Hai Bà Trưng

143 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 08/09/2021 22/09/2021  1 HS Nhóm 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

144 Trường THCS Trần Quốc Toản 08/09/2021 22/09/2021
 1 GV chủ nhiệm và 16 HS lớp 

7
Nhóm 1 Trường THCS Trần Quốc Toản

145 Tổ 1,4,5,6 08/09/2021 26/09/2021

Ca bệnh là HS trường Trần 

Quốc Toản

V.V.A, nữ, 2009

Nhóm 1 Tổ 1,4,5,6

146 Ngõ 286, Tổ 3 06/09/2021 20/09/2021 L.T.H, nữ, sinh năm 1992. Nhóm 1 Ngõ 286, Tổ 3

147 Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, Quốc lộ 1A 
7h30-8h30 ngày 

19/9/2021

Tìm người tiếp xúc ca bệnh 

Đ.T.Đ
Nhóm 1

Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, Quốc lộ 1A (Chỉ 

7h30-8h30 ngày 19/9/2021)

148 Xã Phù Vân
Khu vực trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã Phù 

Vân
Sáng ngày 6/9/2021

Tìm người tiếp xúc ca bệnh 

Đ.T.Đ
Nhóm 2

Khu vực trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã Phù 

Vân

149 Tổ dân phố Nam Sơn 13/09/2021 27/09/2021 BN766036, BN 766038 Nhóm 1 Tổ dân phố Nam Sơn

150 Tổ dân phố Nho Nha 13/09/2021 27/09/2021 BN 766037 Nhóm 1 Tổ dân phố Nho Nha

151 Phố Ngô Gia Khảm 13/09/2021 27/09/2021 BN 766040 Nhóm 1 Phố Ngô Gia Khảm

152 Tổ dân phố Trần Phú 09/09/2021 26/09/2021
P.T.A.H., nữ, sinh năm 1978,

Đ.T.N, nữ, 1989
Nhóm 1 Tổ dân phố Trần Phú

153 Công ty TNHH Dream Plastic, phường Châu Sơn 01/09/2021 20/09/2021
Tìm người tiếp xúc ca bệnh 

Đ.T.Đ từ ngày 1-20/9/2021
Nhóm 1 Công ty TNHH Dream Plastic

154 26/09/2021 P.T.T nữ, 1932 Nhóm 1 Châu Sơn

155 Ngõ 90 khu tập thể Sở giao thông 26/09/2021
L.Đ.A, nam 2003

LTP, nữ, 1980
Nhóm 1 Ngõ 90 khu tập thể Sở giao thông

156 Công ty TNHH Espoir Việt Nam 01/09/2021 20/09/2021 Nhóm 1
Công ty TNHH Espoir Việt Nam (từ ngày 1-

20/9/2021)

157 Kim Bình Thôn Kim Thanh 13/09/2021 27/09/2021
BN 766042, BN 766043, BN 

766044
Nhóm 1 Thôn Kim Thanh

158 Tổ 5, Tổ 6 14/09/2021 28/09/2021
V.V.G , là nam giới, sinh năm 

1960
Nhóm 1 Tổ 5, Tổ 6

159 Tổ 8, Tổ 9 13/09/2021 27/09/2021 BN 766033, BN 766019 Nhóm 1 Tổ 8, Tổ 9 phường Lê Hồng Phong

160 Tổ 2,11 08/09/2021 26/09/2021

Ca bệnh là HS trường Trần 

Quốc Toản

N.T.C, nữ 1962

Nhóm 1 Tổ 2,11

161 Tổ 7 26/09/2021
P.T.D nữ 1982

n.H.P, nam 2012
Nhóm 1 Tổ 7

162 26/09/2021
P.T.T, nữ, 1981

Nhóm 1 Lê Hồng Phong

163 Khu Công nghiệp Châu Sơn 07/09/2021 21/09/2021 Nhóm 1 Khu Công nghiệp Châu Sơn

164 Siêu thị Mediamart, 383 Lý Thường Kiệt
9/19/2021

(từ 15h30 đến 16h30)
Nhóm 1

Siêu thị Mediamart, 383 Lý Thường Kiệt

(từ 15h30 đến 16h30 ngày 9/19/2021)

165 TDP Mễ Nội 13/09/2021 27/09/2021 BN 766035 Nhóm 1 TDP Mễ Nội

166 Phố Mễ Nội 06/09/2021 20/09/2021 Đ.T Q, F1 của Đ.T.T Nhóm 1 Phố Mễ Nội

167 Trường tiểu học Liêm Chính, Thôn Mễ Nội 08/09/2021 22/09/2021 2 HS lớp 5 Nhóm 1

168 Thôn Mễ Nội 05/09/2021 26/09/2021
BN687.557, nữ, sinh năm 1980

t.T.T.H nữ 1996
Nhóm 1

169 26/09/2021 T.D.K.P, nam, 2011 Nhóm 1 Liêm Chính

170 Mế Thượng 26/09/2021

Đ.T.L, nữ, 1966

t.TP.L nữ 1991

T.T.T nữ, 1961

L.Q.M, nam 2017

L.V.H nam 1990

Nhóm 1 Mễ Thượng

171 Quán nhà ông Đặng Đài, Thôn Mễ Nội 
9/12/2021

(7h đến 8h)

9/19/2021

(7h đến 8h)
Nhóm 1

Quán nhà ông Đặng Đài, Thôn Mễ Nội 

(7h đến 8h các ngày từ 12 đến 19/09/2021)

172
Điểm tiêm vắc xin covid 19 Bệnh viện Y học cổ 

truyền

Từ 15h30 đến 16h30 

ngày 17/09/2021
Nhóm 1

Điểm tiêm vắc xin covid 19 Bệnh viện Y học cổ 

truyền

(Từ 15h30 đến 16h30 ngày 17/09/2021)

173 Thanh Tuyền Tổ 6 06/09/2021 20/09/2021

P.T.T,nữ, sinh năm 1977, nhân 

viên Công ty TNHH Dream 

Plastic

Nhóm 1 Tổ 6

174 Tổ dân phố Bầu Cừu 13/09/2021 27/09/2021 BN 766041 Nhóm 1 Tổ dân phố Bầu Cừu

175 26/09/2021 H.N.T nữ, 2018 Nhóm 1 Phường Thanh Châu

176 Tổ dân phố Thượng Tổ 1 15/09/2021 26/09/2021

N.T.L.Q, là nữ giới, sinh năm 

1991(nhân viên Công ty 

TNHH Espoir Việt Nam)

N.T.T, nữ 1993

Nhóm 1 Tổ dân phố Thượng Tổ 1

177 Tổ 2 26/09/2021 L.T.H, nữ, 1980 Nhóm 1 Tổ 2

178 26/09/2021 T.T.T, nữ, 1965 Nhóm 1 Minh Khai

179 199 phường Minh Khai 26/09/2021 N.M.K, nam 2017 Nhóm 1 199 phường Minh Khai

180 Tổ 6 06/09/2021 20/09/2021
L.T.N, là nữ giới, sinh năm 

1959;
Nhóm 1 Tổ 6

181 Xóm 4 13/09/2021 27/09/2021 BN766050 Nhóm 1 Xóm 4 

182 Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo 08/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1 Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo

183 Xóm 3 06/09/2021 20/09/2021

T.T.H,nữ , sinh năm 1991 

nhân viên Công ty TNHH 

Dream Plastic

Nhóm 1 Xóm 3

184 Thôn 4 08/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1 Thôn 4

185 Thôn 6 15/09/2021 20/09/2021

T.T.T.G, nữ, sinh năm 1987 

(nhân viên Công ty TNHH 

Espoir Việt Nam)

Nhóm 1 Thôn 6

186 Thôn Lê Lợi 06/09/2021 20/09/2021
Đ.T.T.nữ sinh năm 1980, 

N.T.Q là F1 của chị Đ.T.T
Nhóm 1 Thôn Lê Lợi

187 Thị Trấn Quế 13/09/2021 27/09/2021 BN 766024 Nhóm 1 Thị Trấn Quế

188 Thôn Kim Thượng, thôn Trần Phú 22/09/2021 Nhóm 1 Thôn Kim Thượng, thôn Trần Phú

189 Công ty xi măng Bút Sơn 09/09/2021 23/09/2021 Nhóm 1 Công ty xi măng Bút Sơn

190 13/09/2021 27/09/2021

BN  766025, BN 766026, BN 

766027, BN 766028, 

BN766029, BN766030

Nhóm 1 Xã Thi Sơn

191 Xóm 13, xóm 1 24/09/2021 ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Xóm 13, xóm 1

192 13/09/2021 27/09/2021 BN766051 Nhóm 1 Xã Ngọc Sơn

193 26/09/2021 N.M.Đ, nam 1972 Nhóm 1 Ngọc Sơn

194 Thị trấn Ba Sao Tổ 1 05/09/2021 19/09/2021

Đ.T.N, nữ, sinh năm 1990 

(nhân viên Công ty TNHH 

Espoir Việt Nam)

Nhóm 1 Thị trấn Ba Sao

195 Lý Nhân Chính Lý 13/09/2021 27/09/2021 BN 766022, BN 766017 Nhóm 1 Xã Chính Lý

196 Xã Chuyên Ngoại Thôn Yên Lệnh 13/09/2021 27/09/2021 Nhóm 1 Thôn Yên Lệnh

197 Mộc Bắc 13/09/2021 27/09/2021 BN 766032 Nhóm 1 Xã Mộc Bắc

198 Thôn 3 13/09/2021 27/09/2021 BN 766048, BN 766049 Nhóm 1 Thôn 3 

199 26/09/2021 T.V.P, nam 1948 Nhóm 1 Bình Lục

200 xã Thanh Tâm thôn Thong 29/09/2021 BN778.380 Nhóm 1 thôn Thong

201 Tân Hưng 29/09/2021 BN778.374 Nhóm 1 Tân Hưng

202 Liêm Sơn 29/09/2021 BN778.373 Nhóm 1 Liêm Sơn

203 Thanh Phong Phúc Nhị 29/09/2021 BN778.372 Nhóm 1 Phúc Nhị

204 Xã Liêm Phong Thôn Hạ Trang 13/09/2021 27/09/2021 BN 766046 Nhóm 1 Thôn Hạ Trang

205 Xã Thanh Hà Thôn Thạch Tổ 24/09/2021 Nhóm 1 Thôn Thạch Tổ

206 Xã Liêm Phong Thôn Hạ Trang 24/09/2021 Nhóm 1 Thôn Hạ Trang

207 Xã Thanh Hải Thôn Thanh Khê 24/09/2021 Nhóm 1 Thôn Thanh Khê

208 Xã Thanh Tân Thôn Thử Hoà 25/09/2021 Nhóm 1 Thôn Thử Hoà

209 Tiểu khu La Mát 09/09/2021 23/09/2021 Nhóm 1 Tiểu khu La Mát

Thanh Liêm

Thanh Liêm

Thanh Sơn

Thông Mễ Nội

Minh Khai

Xã Phù Vân

HÀ NAM (Từ ngày 

19/9 đến 27/9 có 214 

ca bệnh toàn tỉnh)

Thành Phố Phủ 

Lý

(Áp dụng Chỉ 

thị 16 và các 

biện pháp giãn 

cách xã hội để 

phòng, chống 

dịch COVID-19 

tại một phần các 

phường, xã: 

Châu Sơn, Lê 

Hồng Phong, 

Thanh Châu, 

Thanh Tuyền, 

Liêm Chính, 

Trần Hưng Đạo, 

Hai Bà Trưng, 

Minh Khai, 

Lương Khánh 

Thiện, Quang 

Trung, Phù 

Vân, Liêm 

Chung; Thời 

gian áp dụng: 

14 ngày, kể từ 

00 giờ ngày 

24/9/2021)

Phường Lương Khánh Thiện

thị trấn Kiện Khê

Kim Bảng

Thi Sơn

Duy Tiên

Phường Liêm Chính

Châu Sơn

Phường Hai Bà Trưng

Thanh Châu

Ngọc Lũ

Liêm Chung

Ngọc Sơn

Bình Lục

Trần Hưng Đạo

Phường Lê Hồng Phong



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

210 Tiểu khu Kiện 09/09/2021 23/09/2021 B.T.T.T., là nữ, sinh năm 1997 Nhóm 1 Tiểu khu Kiện

211 Liêm Túc thôn Vĩ Khách Cầu 26/09/2021 T.H.C nữ 1996 Nhóm 1 Thôn Vĩ Khách Cầu

212 Thanh Hà Thôn An Hòa 26/09/2021 H.T.H nữ 1995 Nhóm 1 Thôn An Hòa

213 Thôn Nguyễn Phú 13/09/2021 27/09/2021 BN 766047 Nhóm 1 Thôn Nguyễn Phú

214 Thôn 4 05/09/2021 19/09/2021

P.V.Q, nam, sinh năm: 2000 

(nhân viên Công ty TNHH 

Espoir Việt Nam)

Nhóm 1 Thôn 4

215 Xã Thanh Bình 17/09/2021 20/09/2021

Đ.T.T.H,nữ, sinh năm 1987 

(nhân viên bếp của Công ty 

TNHH Espoir Việt Nam)

Nhóm 1 Xã Thanh Bình

216 Xã Tri Phương
Thôn Lương, Thôn Giáo (cách ly y tế từ ngày 

3/9/2021)
03/09/2021 Nhóm 2 Thôn Lương, Thôn Giáo

217 Thôn Đại Vy 02/09/2021
BN461181; BN462627; 

BN462628
Nhóm 2 Thôn Đại Vy

218 Đại Thượng 05/09/2021
BN 462628

2 F0 cộng đồng
Nhóm 2 Đại Thượng

219
Điểm lấy mẫu phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, 

ngã tư Dâu

7h00-8h00 ngày 

15/09/2021
Nhóm 1

Điểm lấy mẫu phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, 

ngã tư Dâu

220 Quán ăn Tuấn Sinh, ngã tư Dâu
11h30-12h00 ngày 

15/09/2021
Nhóm 1 Quán ăn Tuấn Sinh, ngã tư Dâu

221 Cửa hàng Điện máy xanh, ngã tư Dâu
17h30-17h40 ngày 

15/09/2021
Nhóm 1 Cửa hàng Điện máy xanh, ngã tư Dâu

222
Nhà nghỉ sông Dâu, quán ăn sáng, quán tạp hóa 

cạnh nhà nghỉ, ngã tư Dâu
14/09/2021 15/09/2021 Nhóm 1

Nhà nghỉ sông Dâu, quán ăn sáng, quán tạp hóa 

cạnh nhà nghỉ, ngã tư Dâu

223 Xóm Chợ, Thôn Đại Từ 02/09/2021 16/09/2021 BN646104 Nhóm 1 Xóm Chợ, Thôn Đại Từ

224 Thị trấn Hồ
Điểm lấy mẫu phòng khám đa khoa Bắc Hà, ngã 

tư Đông Côi

8h-8h30 ngày 

15/09/2021
Nhóm 1

Điểm lấy mẫu phòng khám đa khoa Bắc Hà, ngã 

tư Đông Côi

225 Xã Gia Đông Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành
8h30-9h30 ngày 

15/09/2021
Nhóm 1 Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành

226 Hoàng Văn Thụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 01/09/2021 03/09/2021 Nhóm 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

227 Ngô Quyền

Từ số nhà 7-17 TDP 2 Thân Đức Luận;  từ số nhà 

147-154 TDP4 Ngô Gia Tự; nhà sách Tiến Thịnh 

TDP 3 Ngô Gia Tự

19/08/2021 02/09/2021 Nhóm 2

Từ số nhà 7-17 TDP 2 Thân Đức Luận;  từ số 

nhà 147-154 TDP4 Ngô Gia Tự; nhà sách Tiến 

Thịnh TDP 3 Ngô Gia Tự

228 Kim Động
Xã Thọ Vinh (phong toả tạm 

thời từ 0h00 ngày 14/9/2021)
14/09/2021 Nhóm 2 Xã Thọ Vinh

229 Yên Mỹ Yên Phú
Thôn Bình Phú (gồm 1000 hộ, phong tỏa từ 0h 

ngày 08/9/2021)
08/09/2021 Nhóm 2 Thôn Bình Phú

230 Thôn Nghiên Phấn 09/09/2021 23/09/2021 Nhóm 1 Thôn Nghiên Phấn

231 Chợ đầu mối Gia Xuyên 16/09/2021 23/09/2021 Nhóm 1 Chợ đầu mối Gia Xuyên

232 Cửa hàng xăng dầu Tân Bình 16h ngày 17/09/2021 8h ngày 18/09/2021 Nhóm 1 Cửa hàng xăng dầu Tân Bình

233 Cửa hàng sửa xe Anh Trương Đình Huỳnh
15h30-16h30 ngày 

17/09/2021
Nhóm 1 Cửa hàng sửa xe Anh Trương Đình Huỳnh

234
Cửa hàng hoa quả chị Nguyễn Thị Luyến, Hoàng 

Kim

9h-9h30 ngày 

21/09/2021
Nhóm 1

Cửa hàng hoa quả chị Nguyễn Thị Luyến, Hoàng 

Kim

235 Hàng tạp hóa chị Đoàn Thị Dịu, thôn Vân Am
10h-10h15 ngày 

21/09/2021
Nhóm 1 Hàng tạp hóa chị Đoàn Thị Dịu, thôn Vân Am

236 Thôn Tân An 09/09/2021 23/09/2021 Nhóm 1 Thôn Tân An

237 PHÚ THỌ Thanh Ba Đồng Xuân Khu 2 25/09/2021 28/09/2021 Nhóm 1 Khu 2, Đồng Xuân

238 Huy Thượng bản Úm 1, Úm 2 (ADCT 16 từ ngày 24/09/2021) 24/09/2021 Nhóm 2 bản Úm 1, Úm 2 (ADCT 16 từ ngày 24/09/2021)

239 Kim Bon Bản Suối Bương (CT 15 ngày 24/9/2021) 24/09/2021 Nhóm 2 Bản Suối Bương (CT 15 ngày 24/9/2021)

240 Mường Thải Bản Ban, Bản Tân Ban (CT 15 từ 24/9/2021) 24/09/2021 Nhóm 2 Bản Ban, Bản Tân Ban (CT 15 từ 24/9/2021)

241 Nam Phong Bản Suối Ó 11/09/2021 BN 576512 Nhóm 2 Bản Suối Ó

242 Văn Lãng TT Na Sầm Khu 3, Khu Bãi Đá khu 4 02/09/2021 16/09/2021 Nhóm 1 Khu 3, Khu Bãi Đá khu 4

243 Tràng Định Đề Thám 21/08/2021 04/09/2021 BN 511453 Nhóm 2 Đề Thám

244 Nga Thanh Thôn 6 31/08/2021 13/09/2021 Nhóm 2 Thôn 6

245 Nga Trung Thôn 4 07/09/2021 Nhóm 2 Thôn 4

246 TP Sầm Sơn Trường Sơn Khu phố Sơn Thắng 31/08/2021 13/09/2021 nam, sinh năm 1952 Nhóm 2 Khu phố Sơn Thắng

247 Vạn Hòa Thôn Đồng Thọ 08/09/2021 Nhóm 2 Thôn Đồng Thọ

248 Vạn Thiện Thôn Liên Minh 08/09/2021 Nhóm 2 Thôn Liên Minh

249 TT Nông Cống Tiểu khu Bắc Giang, Nam Tiến, Đông Hoà 08/09/2021 Nhóm 2 Tiểu khu Bắc Giang, Nam Tiến, Đông Hoà

250 Đông Vệ Tòa nhà A1, khu chung cư C5 01/09/2021 15/09/2021 nữ, 1993 Nhóm 1 Tòa nhà A1, khu chung cư C5

251 Quang Hưng
Phong toả tạm thời tuyến đường Lê Công Khai, 

phố 1 gồm 48 hộ, 168 nhân khẩu
06/09/2021 Nhóm 2

Phong toả tạm thời tuyến đường Lê Công Khai, 

phố 1 gồm 48 hộ, 168 nhân khẩu

252 Quảng Thịnh
Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

số 302 Nguyễn Hữu Cảnh
15/09/2021 19/09/2021 CBYT, nữ, 1995 Nhóm 1

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

số 302 Nguyễn Hữu Cảnh

253 Ngọc Trạo 47 Thôi Hữu 23/08/2021 06/09/2021
liên quan đến ổ dịch Bệnh viện 

Đa khoa Hợp Lực
Nhóm 2 47 Thôi Hữu

254
Tổ dân phố Thành Công (ADCT15 đến khu có 

thông báo mới)
12/09/2021 Nhóm 2 Tổ dân phố Thành Công

255
Tổ dân phố Xuân Nguyên (ADCT16 từ 0h ngày 

12/09/2021 đến khi có thông báo mới)
12/09/2021 Nhóm 2 Tổ dân phố Xuân Nguyên

256
Cụm dân cư TDP Nổ Giáp 2 (chỉ thị 16 từ 

2/9/2021)
19/08/2021 02/09/2021 Nhóm 2 Cụm dân cư TDP Nổ Giáp 2

257
Phố Ngõ Chợ đường Bà Triệu khu Trung Đức 

(Chỉ thị 16 từ 2/9/2021)
19/08/2021 02/09/2021 Nhóm 2 Phố Ngõ Chợ

258 đường Bà Triệu 19/08/2021 02/09/2021 Nhóm 2 đường Bà Triệu

259 Khu Trung Đức 19/08/2021 02/09/2021 Nhóm 2 Khu Trung Đức

260 Quảng Khê 26/08/2021 09/09/2021 Nhóm 2 Quảng Khê

261 Quảng Thạch

Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến và Thạch 

Bắc (ADCT16 từ 0h ngày 9/9/2021 đến khi có 

thông báo mới

19/08/2021 03/09/2021 Nhóm 2
Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến và Thạch 

Bắc

262 xã Tiên Trang
thôn 2 (ADCT16 từ 0h ngày 9/9/2021 đến khi có 

thông báo mới)
09/09/2021 Nhóm 2 thôn 2

263 thôn Chính Đa 09/09/2021 Nhóm 2 thôn Chính Đa

264 thôn Đại Đồng 26/08/2021 09/09/2021 Nhóm 2 thôn Đại Đồng

265 Xã Mường Noọc Xóm Phong Quang 26/08/2021 09/09/2021 H.H.Đ, nam, 2015 Nhóm 2 Xóm Phong Quang

266 Trường Tiểu học Tri Lễ 1 06/09/2021 Nhóm 2 Trường Tiểu học Tri Lễ 1

267 Xóm Chợ 29/08/2021 07/09/2021
T.Đ.H (Nam 1977); N.T.T 

(Nữ 1977); T.T.P.T (2011)
Nhóm 2

Áp dụng giãn cách chỉ thị 16 với xã Tri Lễ  từ 0h 

ngày 8/9/2021

268
Nam Đàn

(ADCT 15)

Xuân Hòa

(ADCT 16)
Xóm Lê Hồng Sơn 03/09/2021 06/09/2021

T.X.H (Nam 1958); L.T.Q 

(Nữ 1959); T.T.H (2007); 

T.G.H (2012)

Nhóm 2
Xuân Hòa

(ADCT 16)

269
Hưng Nguyên 

(ADCT 15)

Hưng Thịnh

(ADCT 16)
Xóm 1 31/08/2021 03/09/2021 N.V.T, nam, sinh 1973 Nhóm 2

Hưng Thịnh

(ADCT 16)

270
Diễn Hồng

(ADCT16 từ 20/08/2021)
xóm Ái Quốc 19/08/2021 02/09/2021

H.T.S, nữ, sinh 1959; N.X.S, 

nam, sinh 1996; P.T.T, nữ, 

sinh 1968

Nhóm 2
Diễn Hồng

(ADCT16 từ 20/08/2021)

271
Diễn Nguyên

(ADCT16 từ 20/08/2021)
13/09/2021 Nhóm 2

Diễn Nguyên

(ADCT16 từ 20/08/2021)

272
Diễn Đoài

(ADCT16 từ 20/08/2021)
13/09/2021 Nhóm 2

Diễn Đoài

(ADCT16 từ 20/08/2021)

273
Quán bún Vĩnh Điệp, số 383, đường Phạm Hồng 

Thái, khối 2
14/09/2021 22/09/2021

B.V.M, nam, sinh năm 1974 

(chồng của BN T.T.N)

B.V.H, nam, sinh năm 1997 

con của BN T.T.N

Nhóm 1
Quán bún Vĩnh Điệp, số 383, đường Phạm Hồng 

Thái, khối 2

274
Quán xôi bắp Thơm Hùng, số 229, đường Phạm 

Hồng Thá

6h  đến 6h45 ngày 

25/9/2021
Nhóm 1

Quán xôi bắp Thơm Hùng, số 229, đường Phạm 

Hồng Thá

275 nhà số 4, đường Phạm Hồng Thái
16-16h30 ngày 

23/9/2021
Nhóm 1 nhà số 4, đường Phạm Hồng Thái

276 Hưng Lộc Xóm Mỹ Hạ 06/09/2021 Nhóm 2 Xóm Mỹ Hạ

277 Hưng Đông
Xóm Yên Bình, Trung Thuận, Trung Thành (áp 

dụng chỉ thị 16+ từ 0h ngày 6/9/2021)
06/09/2021 Nhóm 2 Xóm Yên Bình, Trung Thuận, Trung Thành 

278 Lê Lợi
Khối 1, 2, 14 (áp dụng chỉ thị 16+ từ 0h ngày 

6/9/2021)
06/09/2021 Nhóm 2 Khối 1, 2, 14

279 Chung cư Trung Đức 06/09/2021 Nhóm 2 Chung cư Trung Đức

280

Khối Bình Yên, Tân Tiến, Trường Tiến, Liên Cơ, 

16, 17, 19  (áp dụng chỉ thị 16+ từ 0h ngày 

6/9/2021)

06/09/2021 Nhóm 2
Khối Bình Yên, Tân Tiến, Trường Tiến, Liên 

Cơ, 16, 17, 19 

281 Hưng Chính Xóm 4, 5, 6, 7, 8 10/09/2021 T.N.K.V, nữ, sinh năm 2009 Nhóm 2 Xóm 4, 5, 6, 7, 8

282 Đội Cung Khối 9 06/09/2021 Nhóm 2 Khối 9

Thanh Liêm

SƠN LA

Phù Yên (CT19 

từ ngày 

24/9/2021)

LẠNG SƠN

HƯNG YÊN

HẢI DƯƠNG

TP Hải Dương Gia Xuyên

Quảng Xương

Quảng Chính (ADCT15 từ 0h 

ngày 9/9/2021 cho đến khi có 

HÀ NAM (Từ ngày 

19/9 đến 27/9 có 214 

ca bệnh toàn tỉnh)

thị trấn Kiện Khê

Thanh Hương

Huyện Tiên Du
Xã Đại Đồng

Thuận Thành

Xã Trí Quả

Xã Thanh Khương

BẮC GIANG TP Bắc Giang

N.T.B, nữ, 1971

Gia Lộc

Gia Tân

Yết Kiêu

Tp.Thanh Hóa 

 Nguyên Bình 

Hậu Lộc
TT Hậu Lộc (ADCT 15 từ 

18h00 ngày 9/9/2021)

Nông Cống (áp 

dụng chỉ thị 15 

từ 0h00 ngày 

Quế Phong
Tri Lễ

Diễn Châu 

(ADCT15 từ 

13/09/2021)

Thành phố Vinh

Vinh Tân

Hưng Bình



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

283 Khối 15 12/09/2021 26/09/2021
ca bệnh cộng đồng trong 

ngày
Nhóm 1

284 Chung cư HTX Trung Đô 13/09/2021 16/09/2021

N.T.V.A, nữ, 1990

N.N.T, nam, 1991

N.M.Đ, nam, 2015

N.G.H, nữ, 2021

Nhóm 1 Chung cư HTX Trung Đô

285 Khối 4 06/09/2021 Nhóm 2 Khối 4

286 Trường Thi Khối 16 06/09/2021 Nhóm 2 Khối 16

287 Nghi Phú
Xóm 3, 6, 7, 10, 18, 20, 23  (áp dụng chỉ thị 16+ 

từ 0h ngày 6/9/2021)
06/09/2021 Nhóm 2 Xóm 3, 6, 7, 10, 18, 20, 23 

288 Khối Trung Mỹ, Tân Tiến 06/09/2021 Nhóm 2 Khối Trung Mỹ, Tân Tiến

289 Quang Trung Khối 12 06/09/2021 Nhóm 2 Khối 12

290 Trung Đô Khối Dũng Quyết 06/09/2021 Nhóm 2 Khối Dũng Quyết

291

Khu sàng lọc, khai báo y tế và Phòng khám Nội 8 

Tầng 2

Bệnh viện ĐK Thái An,Số 167 Đường Nguyễn 

Sinh Sắc

23/09/2021 26/09/2021
B.V.M, nam, sinh năm 1974 

(chồng của BN T.T.N)
Nhóm 1

Bệnh viện ĐK Thái An,Số 167 Đường Nguyễn 

Sinh Sắc

292 Khoói 4, 5 06/09/2021 Nhóm 2 Khối 4, 5

293 Hồng Sơn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh 31/08/2021 03/09/2021 N.V.H, nam, sinh 1954 Nhóm 2 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

294 HÀ TĨNH Cẩm Xuyên Cẩm Sơn 02/09/2021 Nhóm 2 Cẩm Sơn 

295 Thôn Lâm Lang 13/09/2021 27/09/2021 N.P.T, 1994 lái xe Nhóm 1

296 Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cam Thủy 20/09/2021 28/09/2021 Nhóm 1

297 Trường Mầm non Hoa Sen 20/09/2021 28/09/2021 Nhóm 1

298 Hướng Hoá Khe Sanh
Khách sạnh Khánh Phương (26 đường Hùng 

Vương khối 3A)
24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2

Khách sạnh Khánh Phương (26 đường Hùng 

Vương khối 3A)

299 Hải Sơn Khu vực Lương Hải thôn Đông Sơn 13/09/2021 Nhóm 2 Khu vực Lương Hải thôn Đông Sơn

300 Tổ 1 đến tổ 7 Thôn Mỹ Chánh 05/09/2021 13/09/2021 Nhóm 2 Tổ 1 đến tổ 7 Thôn Mỹ Chánh

301 Chợ Mỹ Chánh 05/09/2021 13/09/2021 Nhóm 2 Chợ Mỹ Chánh

302 Đông Hải
Phòng khám Đa khoa 245, địa chỉ số 245 đường 

Hùng Vương
22/08/2021 05/09/2021 Nhóm 2

Phòng khám Đa khoa 245, địa chỉ số 245 đường 

Hùng Vương

303 Khu phố 2, Khu phố 3 01/09/2021 15/09/2021 3 BN ở KP2; 2BN ở KP3 Nhóm 1 Khu phố 2, Khu phố 3 

304 Quán cơm Âm Phủ 25/08/2021 08/09/2021 Nhóm 2 Quán cơm Âm Phủ

305
Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn, số 17 đướng Lê 

Quý Đôn (phong toả từ 12h trưa ngày 5/9/2021)
05/09/2021 Nhóm 2

Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn, số 17 đướng 

Lê Quý Đôn (phong toả từ 12h trưa ngày 

5/9/2021)

306

Khu vực từ nhà bà Võ Thị Vận đến nhà Bà Trần 

Thị Ngọc

Thuận  và từ nhà ông Đoàn Văn Hoàng đến nhà 

ông Trần Văn Lành TDP 12, khu phố Tây Trì

20/08/2021 03/09/2021 Nhóm 2

Khu vực từ nhà bà Võ Thị Vận đến nhà Bà Trần 

Thị Ngọc Thuận  và từ nhà ông Đoàn Văn 

Hoàng đến nhà ông Trần Văn Lành TDP 12, khu 

phố Tây Trì

307

Khu vực gồm 02 hộ dân đường Bà Triệu bắt đầu 

từ Salon tóc Thảo Long số nhà 95 đến nhà may 

Việt Tín số nhà 97, khu phố Tây Trì

20/08/2021 03/09/2021 Nhóm 2

Khu vực gồm 02 hộ dân đường Bà Triệu bắt đầu 

từ Salon tóc Thảo Long số nhà 95 đến nhà may 

Việt Tín số nhà 97, khu phố Tây Trì

308

Khu vực bán cá ngoài trời chợ Đông Hà; Khu vực 

gia vị, bao bì chợ Đông Hà từ quầy hạt giống An 

Lang lô số 78, bên phải vòng qua quán bao bì 

Hồng Liệu lô số 79, bên trái thẳng đến quầy bán 

gia vị Ái Phương lô số 173

20/08/2021 03/09/2021 Nhóm 2

Khu vực bán cá ngoài trời chợ Đông Hà; Khu 

vực gia vị, bao bì chợ Đông Hà từ quầy hạt giống 

An Lang lô số 78, bên phải vòng qua quán bao bì 

Hồng Liệu lô số 79, bên trái thẳng đến quầy bán 

gia vị Ái Phương lô số 173

309 Khu phố 2 03/09/2021 17/09/2021
L.N.P.N, nữ 1974; D.T, nam 

1972
Nhóm 1 Khu phố 2

310 Chưa rõ mốc dịch tễ 01/09/2021 15/09/2021 Nhóm 1

311

Từ số nhà 462 đến số nhà 470 Quốc lộ 9 (gồm 04 

hộ dân, 01 chợ xép

và 01 quầy tạp hóa) thuộc khu phố 2

22/08/2021 05/09/2021 Nhóm 2

Từ số nhà 462 đến số nhà 470 Quốc lộ 9 (gồm 

04 hộ dân, 01 chợ xép và 01 quầy tạp hóa) thuộc 

khu phố 2

312

Khu vực Kiệt 474 Quốc lộ 9 gồm 9 hộ dân từ nhà 

số 20 đến nhà số 30 (bên chẵn) và nhà bà Nguyễn 

Thị Hành (bên lẻ) thuộc khu phố 2,

22/08/2021 05/09/2021 Nhóm 2

Khu vực Kiệt 474 Quốc lộ 9 gồm 9 hộ dân từ 

nhà số 20 đến nhà số 30 (bên chẵn) và nhà bà 

Nguyễn Thị Hành (bên lẻ) thuộc khu phố 2,

313 Trạm Y tế Phường 3, đường Khóa Bảo, 22/08/2021 05/09/2021 Nhóm 2 Trạm Y tế Phường 3, đường Khóa Bảo,

314

Khu vực Kiệt 471 (kiệt giữa nhà 471/5 và 471/7) 

gồm 11 hộ dân: Từ nhà số 459 đến nhà số 463 

Quốc lộ 9 và từ nhà số 459/1 đến 459/10 Quốc lộ 

9, thuộc khu phố 2

22/08/2021 05/09/2021 Nhóm 2

Khu vực Kiệt 471 (kiệt giữa nhà 471/5 và 471/7) 

gồm 11 hộ dân: Từ nhà số 459 đến nhà số 463 

Quốc lộ 9 và từ nhà số 459/1 đến 459/10 Quốc 

lộ 9, thuộc khu phố 2

315 01/09/2021 15/09/2021 3 BN ở Phường 5 Nhóm 1

316 Khu phố 7 01/09/2021 15/09/2021 L.N.T.M (Nữ, 44 tuổi) Nhóm 1 Khu phố 7

317

Vinh Hiền

(ADCT 16 từ 

ngày 9/9)

26/08/2021 09/09/2021 Nhóm 2
Vinh Hiền

(ADCT 16 từ ngày 9/9)

318 Lộc Bốn Hòa Vang 3 22/09/2021 V.Đ.N.L, nam, 1983 Nhóm 1 Hòa Vang 3

319 Thôn Đông Lưu (CT16 từ 7/9/2021) 24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2

320 06/09/2021
7 ca cộng đồng là F1 của BN 

53905
Nhóm 2

321 Thôn Hiền An 1, thôn Đông Dương 07/09/2021 Nhóm 2

322 Quầy thịt heo Chợ Vinh Hiền 23/08/2021 27/08/2021 Đ.T.Đ, nữ, 1993 Nhóm 2

323 Quán cắt tóc Minh Thư 
16h00-16h30 ngày 

07/09/2021
Nhóm 2 Quán cắt tóc Minh Thư 

324 Phòng khám BS Hoàng Đức Tịnh
16h00 ngày 

07/09/2021
Nhóm 2 Phòng khám BS Hoàng Đức Tịnh

325 Cây xăng gần công an huyện Phong Điền
15h50-16h00 ngày 

07/09/2021
Nhóm 2 Cây xăng gần công an huyện Phong Điền

326 Ngân Hàng Agribank Phong Điền
15h00-15h30 ngày 

07/09/2021
Nhóm 2 Ngân Hàng Agribank Phong Điền

327 Quán café Đài Cát
7h-8h30 ngày 07/09; 

10/09/2021
Nhóm 2 Quán café Đài Cát

328 Khu vực cầu Quán Rớ, tổ dân phố La Chữ Trung 22/09/2021 H.V.Đ, nam, 1990 Nhóm 1 Khu vực cầu Quán Rớ, tổ dân phố La Chữ Trung

329 Cây xăng Phú Ốc
15h-15h20 ngày 

05/09/2021
Nhóm 2 Cây xăng Phú Ốc

330 Cắt tóc Như Ý, Bồ Điền
6h30-8h30 ngày 

05/09/2021
Nhóm 2 Cắt tóc Như Ý, Bồ Điền

331 Quán nước mía gần ngân hàng Agribank An Lỗ
15h30-17h30 ngày 

05/09/2021
Nhóm 2 Quán nước mía gần ngân hàng Agribank An Lỗ

332 Chốt kiểm soát Phước Tích 03/09/2021 06/09/2021 Nhóm 2 Chốt kiểm soát Phước Tích

333
Phong toả cả xã Phong Hoà từ 0h00 ngày 

14/9/2021
12/09/2021 Nhóm 2

334 Chợ Ưu Điềm 31/08/2021 06/09/2021 Nhóm 2

335 Phú Vang
 Phú Xuân (CT 16 từ 

14/9/2021)
14/09/2021 Nhóm 2 Xã Phú Xuân

336
Khu Vực cửa khẩu Quốc tễ Cha Lo (cách ly y tế 

14 ngày từ 19h00 ngày 10/9/2021
10/09/2021 Nhóm 2

337 11/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1

338
Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Việt 

Nam (Viettinbank)
8 giờ ngày 10/09/2021 Nhóm 2

Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Việt 

Nam (Viettinbank)

339 quầy thuốc tây Hồng Vân 10/09/2021 Nhóm 2 quầy thuốc tây Hồng Vân

340

 xóm 3 của Tổ dân phố Minh Phượng và một phần 

xóm 1, một phần xóm 3 của Tổ dân phố Minh Lợi 

(ADCT 16 trong thời gian 14 ngày từ ngày 

17/9/2021)

03/09/2021 17/09/2021 Nhóm 1

 xóm 3 của Tổ dân phố Minh Phượng và một 

phần xóm 1, một phần xóm 3 của Tổ dân phố 

Minh Lợi (ADCT 16 trong thời gian 14 ngày từ 

ngày 17/9/2021)

341 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình
9 giờ 45 ngày 

16/09/2021
Nhóm 1

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

(chỉ sáng ngày 16/09/2021)

342

Quảng Long

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1
Quảng Long

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h ngày 22/9/2021)

343

Quảng Thuận

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1
Quảng Thuận

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h ngày 22/9/2021)

344
quán cháo Nhung Chất và cà phê Hoàng Hôn ở 

đường Văn Cao
22/09/2021 Nhóm 2 quán cháo Nhung Chất ở đường Văn Cao

345
Chợ Ba Đồn (ADCT 16 trong thời gian 14 ngày 

từ ngày 17/9/2021)
03/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1

Chợ Ba Đồn (ADCT 16 trong thời gian 14 ngày 

từ ngày 17/9/2021)

Xã Cam Thuỷ

Bến Thuỷ

Hải Lăng
Hải Chánh

TX Quảng Trị

Thành phố Vinh

Cửa Nam

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 5

QUẢNG TRỊ

Xã Cam Thuỷ (ADCT16)

Cam Lộ 

(ADCT15 trừ 

xã Cam Thuỷ)

THỪA THIÊN HUẾ

Phú Lộc
Lộc Trì Thôn Đông Lưu (CT16 từ 7/9/2021)

Vinh Hiền (CT16 từ 0h ngày 

9/9/2021)
Vinh Hiền

Phong Điền

TT Phong Điền

Hương Trà

Phong An

Phong Hoà Xã Phong Hoà

QUẢNG BÌNH

Minh Hoá
Dân Hoá

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Xã Dân Hoá

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h ngày 22/9/2021) trừ 

cửa khẩu quốc tế Chalo

Thị xã Ba Đồn

Quảng Thọ (Áp dụng Chỉ thị 

15 từ 19h ngày 22/9/2021)

Ba Đồn ((Áp dụng Chỉ thị 15 

từ 19h ngày 22/9/2021))



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

346

Xã Lương Ninh

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021) trừ khu vực 

áp dụng CT16

08/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1 Xã Lương Ninh

347
Thị trấn Quán Hàu

ADCT 16 từ 2/9
19/08/2021 02/09/2021 Nhóm 2 Thị trấn Quán Hàu

348

Lệ Thủy

(ADCT 15 từ 

15/9 với 2 xã)

Xã Ngư Thủy Bắc
Nhóm 1 Xã Ngư Thủy Bắc

349 (ca bệnh trong khu cách ly) 11/09/2021 11 ca bệnh Nhóm 2 Khu cách ly huyên Bố Trạch

350

Đức Trạch

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 

ngày từ 19h ngày 22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Đức Trạch

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

351

Thanh Trạch

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Thôn Thanh Vinh

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Thôn Thanh Vinh

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

352

Nhân Trạch

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Các thôn: Nhân Quang, Nhân Nam, Nhân Tiến, 

Nhân Hải

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Các thôn: Nhân Quang, Nhân Nam, Nhân Tiến, 

Nhân Hải

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

353

Đồng Trạch

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Khu vực Đông Bắc Của thôn Mai Hồng

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

11/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1

Khu vực Đông Bắc Của thôn Mai Hồng

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

354 Vạn Thạch 11/09/2021 23 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2  Vạn Thạch

355 11/09/2021 9 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

356

Các thôn: Tân Lý, Nội Hải, Thượng Hòa, Trung 

Hòa, Ngoại Hòa và một phần phía đông thôn 

Quốc lộ 1A

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

357

khu đường quốc lộ 1A phía  Bắc Cầu Lý Hoàn, 

lên đến chân đèo lý hoàn thuộc phía Đông địa 

phận xã Hải Phú

15/08/2021 08/09/2021
16 ca bệnh cộng đồng trong 

ngày
Nhóm 2

358

1 phần thôn Tâm Lý, 1 phần Quốc lộ 1A thôn Nội 

Hỉa, thôn Nội Hòa, thôn Thượng  Hòa, thôn 

Trung Hòa, Ngoại Hòa

15/08/2021 08/09/2021 Nhóm 2

359
Các khu vực còn lại

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h ngày 22/9/2021)
22/09/2021 Nhóm 1

Các khu vực còn lại

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h ngày 22/9/2021)

360

Vùng Truông xóm 2, thôn Đồng Phú

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Vùng Truông xóm 2, thôn Đồng Phú

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

361 Hạ Trạch Khu phong toả thành phố Đồng Hới 10/09/2021 3 ca trong khu phong toả Nhóm 2 Khu phong toả thành phố Đồng Hới

362 Bắc Nghĩa 11/09/2021 3 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Đồng Sơn, Bắc Nghĩa

363

Hải Thành

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

TDP 7

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

TDP 7

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

364

Xaã Bảo Ninh

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Các thôn: Đồng Dương, Mỹ Cảnh, Hà Thôn, Cửu 

Phủ

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Các thôn: Đồng Dương, Mỹ Cảnh, Hà Thôn, 

Cửu Phủ

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

365

Đồng Sơn 

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Tổ 5b, Tổ 6 của TDP2, TDP3, TDP4, TDP5, Tổ 

2 của TDP8

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

11/09/2021 22/09/2021 Nhóm 1

Tổ 5b, Tổ 6 của TDP2, TDP3, TDP4, TDP5, Tổ 

2 của TDP8

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

366

Đồng Phú

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Cụm 2 TDP 10

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Cụm 2 TDP 10

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

367

Bắc Lý

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

TDP 8,9,11,15 trừ KCN Tây Bắc Đồng Hới

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

TDP 8,9,11,15 trừ KCN Tây Bắc Đồng Hới

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

368

Phú Hải

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Một phần TDP Phú Thượng

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

22/09/2021 Nhóm 1

Một phần TDP Phú Thượng

(Áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 19h ngày 

22/9/2021)

369 Nam Lý 06/09/2021 3 ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Nam Lý

370  An Hải Đông 20/08/2021 03/09/2021  An Hải Đông Nhóm 2

371 An Hải Bắc
Công ty TNHH MTV Mai Anh (Khu Công nghiệp 

An Đồn, quận Sơn Trà)
07/09/2021 21/09/2021 T.D.P (SN 1987) Nhóm 1 Công ty TNHH MTV Mai Anh 

372 Hoà Vang Hòa Sơn 21/09/2021

H.T.T.Q (SN 1998)

Ổ dịch công ty TNHH Matrix - 

KCN Hòa Khánh

Nhóm 1

373 Cẩm Lệ Hà Thọ Đông Chung cư CT02 03/09/2021 06/09/2021 4 người trong một gia đình Nhóm 2 Chung cư CT02

374 kiệt 90 đường Đống Đa 02/09/2021 16/09/2021 5 người trong 1 gia đình Nhóm 1 kiệt 90 đường Đống Đa 

375 Đường Phan Kế Bính 07/09/2021 21/09/2021 H.H.S (SN 1982) Nhóm 1 Đường Phan Kế Bính

376 K85 Hàn Mặc Tử 07/09/2021 21/09/2021 T.D.P (SN 1987) Nhóm 1 K85 Hàn Mặc Tử

377 Hòa Khánh Nam Tổ 64 06/09/2021 20/09/2021

V.T.T.T (SN 1979)

Ổ dịch công ty TNHH Matrix - 

KCN Hòa Khánh

Nhóm 1 Tổ 64

378 K5, K7 đường Phan Văn Định 07/09/2021 21/09/2021

8 ca liên quan đến chuỗi lây 

nhiễm tại Công ty TNHH 

Matrix

Nhóm 1 K5, K7 đường Phan Văn Định

379 Công ty TNHH Matrix, 19 Quang Thành 2 06/09/2021 20/09/2021 Ổ dịch Nhóm 1 Công ty TNHH Matrix, 19 Quang Thành 2

380 Thanh Khê Vĩnh Trung
Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin, số 53 

Lê Đình Lý
20/08/2021 03/09/2021 Nhóm 2

Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin, số 

53 Lê Đình Lý

381 Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc 14/09/2021 Nhóm 2

382 Cao HÀ 12.9.2021 Nhóm 2

383 Ngân Cầu 12/09/2021 Nhóm 2

384 Công ty giày Rieker Quảng Nam 31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2

385 Điện Nam Trung 12/09/2021 Nhóm 2

386 điện Nam Bắc Cầm Sa 12/09/2021 Nhóm 2

387 Điện Phương Triêm Nam 12/09/2021 Nhóm 2

388 Tp Tam Kỳ Phường An Phú Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam 27/08/2021 06/09/2021 L.B 1996, L.T.S 1953 Nhóm 2 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam

389
Công ty TNHH Tentrai, Khu công nghiệp mới 

Quảng Phú,
27/08/2021 05/09/2021 BN 502187 Nhóm 2

Công ty TNHH Tentrai, Khu công nghiệp mới 

Quảng Phú,

390 chợ Ông Bố 08/09/2021 Nhóm 2 chợ Ông Bố

391
Công ty CP Tiến Thành , Khu công nghiệp Quảng 

Phú
05/09/2021 Nhóm 2

Công ty CP Tiến Thành , Khu công nghiệp 

Quảng Phú

392 Nguyễn Nghiêm 29/09/2021 Nhóm 1 Nguyễn Nghiêm

393 Tổ 2 29/09/2021 Nhóm 1 Tổ 2 Trần Hưng Đạo

394 Tổ 2,3 01/09/2021 15/09/2021 Nhóm 1 Tổ 2,3

395 Tổ 3 29/09/2021 Nhóm 1 Tổ 3 Nghĩa Chánh

396 Hẻm 38 Lê Trung Đình 23/09/2021 26/09/2021 Nhóm 1 Hẻm 38 Lê Trung Đình

397 phường Lê Hồng Phong Tổ 1 01/09/2021 15/09/2021 Nhóm 1 Tổ 1

398 Thôn Phổ An 11/09/2021 3 ca bệnh cộng đồng Nhóm 2

399 Thôn Phổ Trung, thôn Phổ Trương, thôn Phổ An 06/09/2021
10 ca bệnh cộng đồng trong 

ngày
Nhóm 2

400 Phường Trương Quang Trung chợ Trung tâm Quảng Ngãi, chợ heo Hàng Rượu 08/09/2021 Nhóm 2 chợ Trung tâm Quảng Ngãi, chợ heo Hàng Rượu 

401 Xã Nghĩa Hà Khu DC số 12, thôn Sung Túc 27/08/2021 Nhóm 2 Khu DC số 12, thôn Sung Túc

402 chợ Gò Quán 08/09/2021 Nhóm 2 chợ Gò Quán

403
Số nhà 1860 đến nhà 1108 đường Quang Trung 

tổ 7
27/08/2021 Nhóm 2

Số nhà 1860 đến nhà 1108 đường Quang Trung 

tổ 7

404 Tịnh Châu chợ Châu Sa 08/09/2021 Nhóm 2 chợ Châu Sa 

405 chợ Nghĩa Dũng 08/09/2021 Nhóm 2 chợ Nghĩa Dũng

406 Khu dân cư thôn 3 27/08/2021 Nhóm 2 Khu dân cư thôn 3

407  Xã Tịnh An Đội 5 thôn Tân Mỹ 27/01/1900 Nhóm 2 Đội 5 thôn Tân Mỹ

408 Bình Sơn Bình Hải Xóm 3 thôn Phước Thiện 06/09/2021 20/09/2021 3 ca trong một gia đình Nhóm 1 Xóm 3 thôn Phước Thiện

409 Thị xã Đức Phổ Phường Phổ Thạch Tổ dân phố Thạnh Đức 2 17/09/2021 Nhóm 1 Tổ dân phố Thạnh Đức 2 

410
Tư Nghĩa 

(Chuyển CT15)
Xã Nghĩa Điền Một phần Đội 7, thôn Điền Chánh 30/08/2021 13/09/2021 Nhóm 2 Một phần Đội 7, thôn Điền Chánh

411 Cát Hiệp, Cát Tường 06/09/2021 20/09/2021 Ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Cát Hiệp, Cát Tường

412

Xã Cát Hưng, xã Cát Thắng ( 

áp dụng chỉ thị 14 từ ngày 

0h00 ngày 13/9/2021)

13/09/2021 Nhóm 2
Xã Cát Hưng, xã Cát Thắng ( áp dụng chỉ thị 14 

từ ngày 13/9/2021)

413 Vĩnh Thạnh Vĩnh Hiệp 21/09/2021 BN 695831 Nhóm 1 Vĩnh Hiệp

Bố Trạch

( 9 xã áp dụng 

CT 15 từ 

15/9/2021)

Xã Hải Phú

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Hòa Khánh Bắc

QUẢNG NAM

Thị xã Điện 

Bàn  (Áp dụng 

CT16 từ 0h 

ngày 

12/09/2021)

Điện Ngọc

Xã Hải Phú

(Áp dụng Chỉ thị 15 từ 19h ngày 22/9/2021)

Tuyên Hóa

(Áp dụng Chỉ 

thị 15 từ 19h 

ngày 22/9/2021)

Đồng Hóa

TP Đồng Hới

(Chỉ thị 15 từ 

ngày 15/9/2021 

đối với 10 xã, 

phường )

ĐÀ NẴNG

Sơn Trà

P.Thuận Phước

Liên Chiểu

QUẢNG BÌNH

BÌNH ĐỊNH

Phù Cát

Thị xã Điện Bàn  (Áp dụng CT16 từ 0h 

ngày 12/09/2021)

QUẢNG NGÃI 

(ADCT16 một số khu 

vực)

TP Quảng Ngãi

Quảng Phú

Nghĩa An (tiếp tục ADCT16)

Phường Chánh Lộ

Xã Nghĩa Dũng

Nghĩa An (tiếp tục ADCT16)

Nghĩa Chánh

phường Trần Hưng Đạo



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

414 Hoài Ân Xã Ân Nghĩa 06/09/2021 20/09/2021 Nhóm 1 Xã Ân Nghĩa

415 Diêu Trì Tuy Phước 07/09/2021 21/09/2021 Nhóm 1 Xã Tuy Phước

416 Tam Quan 18/09/2021 Nhóm 1

417 Tam Quan Nam Cửa Lợi Nam 08/09/2021 Nhóm 2

418 Tam Quan Bắc
(ADCT 16 từ ngày 4/9  trong 14 ngày  theo QĐ 

3666 tỉnh Bình Định)
21/08/2021 04/09/2021 Nhóm 2

419
Ngô Mây  (phong tỏa tạm thời 

từ 0h 16/9/2021)
31/08/2021 13/09/2021

BN 624966, sn 2008, F1 

624693
Nhóm 2 Ngô Mây

420
Trần Hưng Đạo  (phong tỏa 

tạm thời từ 0h 16/9/2021)
16/09/2021 Nhóm 1 Trần Hưng Đạo

421 Lê Hồng Phong 08/09/2021 Nhóm 2 Lê Hồng Phong

422
Đống Đa  (phong tỏa tạm thời 

từ 0h 16/9/2021)
14/09/2021 Nhóm 2 Đống Đa

423

Phù Cát

ADCT 16  từ 

ngày 29/8 trong 

15 ngày

Cát Tường 16/09/2021 20/09/2021 Nhóm 1 Cát Tường

424 Đập Đá 11/09/2021
BN215835: nam, sinh năm 

1973
Nhóm 2 Đập Đá

425

Huyện Phú Hoà, 

TX Sông Cầu, 

TX Đông Hoà, 

TP Tuy Hoà, 

các xã, thị trấn 

còn lại của 

huyện Tuy AN 

và huyện Tây 

Hoà.(CT 15 từ 

ngày 20/9/2021)

20/09/2021 Nhóm 1

Huyện Phú Hoà, TX Sông Cầu, TX Đông 

Hoà, TP Tuy Hoà, các xã, thị trấn còn lại 

của huyện Tuy AN và huyện Tây Hoà (CT 

15 từ ngày 20/9/2021)

426

Huyện Sơn Hoà, 

Sông Hinh, 

Đồng Xuân (Áp 

dụng CT19)

10/09/2021 Nhóm 1
Huyện Sơn Hoà, Sông Hinh, Đồng Xuân 

(Áp dụng CT19)

427
An Chấn (CT16), phường Phú 

Thạnh (CT 16)
11/09/2021 Nhóm 2 An Chấn (CT16), phường Phú Thạnh (CT 16)

428

Xã An Hoà Hải và các xã còn 

lại

(CT 15 từ 13/9/2021 )

Thôn Hội Sơn 13/09/2021 Nhóm 2 Thôn Hội Sơn

429 Huyện Tây Hoà
Xã Hoà Mỹ Tây (CT 16 từ 

20/9/2021)
Nhóm 1 Xã Hoà Mỹ Tây (CT 16 từ 20/9/2021)

430
Xã Hoà Kiến

(CT 15 từ 13/9/2021 )
13/09/2021 Nhóm 2

431 Phường Phú Thanh (CT 16) Khu dân cư thuộc KP3 06/09/2021 Nhóm 2

432 Tổ  Vĩnh Điềm, tổ 12 Vĩnh Hội 13/09/2021 Nhóm 2 Tổ ` Vĩnh Điềm, tổ 12 Vĩnh Hội

433 Tổ 9 Lư Cấm (phong tỏa đến 2/10/2021) 13/09/2021 Nhóm 2 Tổ 9 Lư Cấm (phong tỏa đến 2/10/2021)

434 Tổ 15 Ngọc Sơn (phong tỏa đến 4/10/2021) 13/09/2021 Nhóm 2 Tổ 15 Ngọc Sơn (phong tỏa đến 4/10/2021)

435

Các phường: Vĩnh Phước, 

Vĩnh Hải, Vạn Thanh, Vĩnh 

Thái, Phước Hải, Tân Lập, 

Vingx Tường, Phước Long, 

Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thọ, Phương 

Sơn, Phước Tân, Vĩnh Nguyên, 

13/09/2021 Nhóm 2

Các phường: Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vạn Thanh, 

Vĩnh Thái, Phước Hải, Tân Lập, Vingx Tường, 

Phước Long, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thọ, Phương Sơn, 

Phước Tân, Vĩnh Nguyên, 

436

TP Cam Ranh 

(CT 15 từ ngày 

20/8/2021)

Phường Cam Phúc Bắc (P.toả 

từ 27/8), phường Cam Lợi 

(P.toả đến 20/9), phường Cam 

Nghĩa (P.toả đến 18/9), 

phường Cam Thuận (P.toả đến 

20/9)

06/09/2021 Nhóm 2

Phường Cam Phúc Bắc (P.toả từ 27/8), phường 

Cam Lợi (P.toả đến 20/9), phường Cam Nghĩa 

(P.toả đến 18/9), phường Cam Thuận (P.toả đến 

20/9)

437
Cam Lâm (CT 

15 từ 20/8/2021)
05/09/2021 Nhóm 2 Cam Lâm

438 TX Ninh Hoà Ninh Thân Khu DC thôn Nhĩ Sự 06/09/2021 Nhóm 2 Khu DC thôn Nhĩ Sự

439 27/09/2021 22 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1

440 Phú Tài Lô E101 đường Nguyễn Viết Xuân, khu phố 4 18/09/2021 20/09/2021 Nhóm 1

441
Hàm Thuận 

Nam
27/09/2021

5 ca cộng đồng là người trong 

1 gia đình
Nhóm 1 Hàm Thuận Nam

442 Hàm Thuận Bắc Hàm Thắng

Điểm bán cá của bà N.T.T.T trên lề đường Quốc 

lộ 28 (trước nhà bà Mười), địa chỉ tổ 5, thôn 

Thắng Hiệp

22/09/2021 26/09/2021 Nhóm 1 Hàm Thuận Bắc

443 Tuy Phong Phước Thể (ADCT 16 Từ ngày 4/9) 04/09/2021 Nhóm 2 Phước Thể

444
Huyện Tánh 

Linh
Xã Gia Huynh Thôn 3 19/09/2021

N.T.H, nam, 1975

N.L.T.Đ, nam, 2004
Nhóm 1 Thôn 3, xã Gia Huynh

445 Phường Đông Hải
Hẻm 73/4 đến 73/19 đường Hải Thượng Lãn Ông 

thuộc khu phố 2
23/09/2021 Nhóm 1

Hẻm 73/4 đến 73/19 đường Hải Thượng Lãn 

Ông thuộc khu phố 2

446

Hẻm 25 đường Nguyễn Thượng Hiền, từ số nhà 

25/12 đến 25/24 và từ số 25/19 đến 25/21 thuộc 

khu phố 3

17/09/2021 Nhóm 1

Hẻm 25 đường Nguyễn Thượng Hiền, từ số nhà 

25/12 đến 25/24 và từ số 25/19 đến 25/21 thuộc 

khu phố 3

447
Hẻm 28 Tràng Thi , số nhà 28/2 đến số nhà 28/20 

thuộc khu phố 3
22/09/2021 Nhóm 1

Hẻm 28 Tràng Thi , số nhà 28/2 đến số nhà 

28/20 thuộc khu phố 3

448 Phủ Hà Hẻm 48/20 đường Trần Phú thuộc Khu phố 6 05/09/2021 Nhóm 2 Hẻm 48/20 đường Trần Phú thuộc Khu phố 6

449 Ninh Sơn Quảng Sơn Công ty vận tải Đăng Nhân, thôn Triệu Phong 08/09/2021 10/09/2021 Nhóm 2 Công ty vận tải Đăng Nhân, thôn Triệu Phong

450 Phước Hậu Thôn Trường Thọ 30/08/2021 12/09/2021 Nhóm 2 Thôn Trường Thọ

451 Một phần thôn Phước Lợi (30 hộ dân) 23/09/2021 Nhóm 1 Một phần thôn Phước Lợi (30 hộ dân)

452 Thôn Phú Nhuận 07/09/2021 13/09/2021 Nhóm 2 Thôn Phú Nhuận

453 Huyện Cư Kuin Xã EaKtur 11/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Xã EaKtur

454 Xã EaSin 06/09/2021 3 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

455 11/09/2021 4 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

456 Buôn Ktơng Drun 12/09/2021 Nhóm 2

457 Cư Kpô 06/09/2021 3 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

458 Xã EaNam 11/09/2021 3 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

459 Thị trấn Quảng Phú TDP 4 06/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

460 11/09/2021 3 bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2

461 Thôn Tiến Đạt 29/08/2021 Nhóm 2

462 Thôn Tiến Thịnh 06/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

463 Ea H'Leo Đliê Yang 06/09/2021 4 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Xã Đliê Yang

464 Đắc R' Lấp
Quảng Tín (chỉ thị 16 từ 

5/9/2021)
05/09/2021 Nhóm 2 Quảng Tín

465 xã Ea Blang buôn Tring 4 22/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 buôn Tring 4, xã Ea Blang

466  xã Cư Bao. buôn Kwăng A 22/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 buôn Kwăng A

467

An Lạc, Thống Nhất, Đoàn 

Kết, Thiện An, Đạt Hiếu, An 

Bình

04/09/2021 18/09/2021 Nhóm 1
Thị xã Buôn Hồ (ADCT 16 từ 0h ngày 

18/09/2021)

468 Ea Sup Cư Kbang Cụm dân cư thôn 13 20/08/2021 03/09/2021 Nhóm 2 Cụm dân cư thôn 13

469 Krông Pắc Ea Kly THôn 14A 12/09/2021 Nhóm 2 THôn 14A

470 Cư Bao 11/09/2021 3 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Xã Cư Bao

471 Đường Thủ Khoa Huân 08/09/2021 13/09/2021 Nhóm 2 Đường Thủ Khoa Huân

472 CHợ Phan Đình Phùng Sáng 09/09/2021 Nhóm 2 CHợ Phan Đình Phùng

473 Tiệm thuốc tây Long Châu Sáng 09/09/2021 Nhóm 2 Tiệm thuốc tây Long Châu

474 Tân An 53/41 Ngô Gia Tự 31/08/2021 13/09/2021 N.T.T.H, SN 1983 Nhóm 2 53/41 Ngô Gia Tự

475 Khánh Xuân Tỏ dân phố 4 12/09/2021 26/09/2021 Nhóm 1 Tỏ dân phố 4

476 Tân Thành Đường Giải Phóng 14/09/2021 N.M.N 1991 nữ Nhóm 2 Đường Giài Phóng

477 Cư Êbur Thôn 7 12/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Xã Cư Êbur (toàn xã 31 trường hợp dương tính)

478

Phong toả từ số nhà 02 đến số nhà 72 và từ số nhà 

03 đến số nhà 57 đường Ngô Chí Quốc liên gia 

2,3,4 tổ dân phố 9 với 53 hộ , 215 nhân khẩu 

(Phong toả 14 ngày từ 16/9/2021)

Nhóm 2

Phong toả từ số nhà 02 đến số nhà 72 và từ số 

nhà 03 đến số nhà 57 đường Ngô Chí Quốc liên 

gia 2,3,4 tổ dân phố 9 với 53 hộ , 215 nhân khẩu 

(Phong toả 14 ngày từ 16/9/2021)

479 Tổ dân phố 9 14/09/2021 H.T.S, 1989 tài xế xe tải Nhóm 2 Tân Hòa

NINH THUẬN

Phường Tấn TàiTP Phan Rang

Phước Thuận

BÌNH ĐỊNH

Hoài Nhơn
Tam Quan, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc Chỉ 

thị thực hiện CT 15 từ 0h ngày 18/9/2921

TP Quy Nhơn

TP Tuy Hoà

(CT 15 từ 13/9/2021 trừ phường 6 và 

phường Phú Thanh ADCT16 )

Ninh Phước

PHÚ YÊN (Tiếp tục 

áp dụng CT15 và CT 

16, CT 19 đối với 

nhiều địa phương từ 

ngày 20/9/2021)

Tuy An

(CT 15 từ 

13/9/2021 trừ 

xã An Chấn )

TP Tuy Hoà

(CT 15 từ 

13/9/2021 trừ 

Tp.Buôn Mê 

Thuột 


Thành Nhất B.T.H, SN 1962

Tân Hòa 

ĐẮC LẮK (Trừ các 

địa bàn đang áp dụng 

CT 16, còn lại áp dụng 

CT15)

Huyện Krong 

Búk (CT16 từ 

11/9/2021)

KHÁNH HOÀ

TP Nha Trang

Phường Ngọc Hiệp

Huyện Krong Búk (CT16 từ 11/9/2021)Cư Né

Cư M'Gar (CT 

16 từ 19/9/2021)
Cư M'Gar (CT 16 từ 19/9/2021)

Quảng Tiến (ADCT16 từ 0h 

ngày 28/08/2021)

Thị xã Buôn Hồ 

(ADCT 16 từ 0h 

ngày 

18/09/2021)

BÌNH THUẬN 

TP Phan Thiết TP Phan Thiết



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

480 Hòa Thuận THôn 6 12/09/2021 Nhóm 2 Hòa Thuận

481

Đắc R' Lấp

Áp dụng CT 16 

từ 12h ngày 

7/9/2021 trong 

15 ngày

07/09/2021 Nhóm 2 Huyện Đắc R' Lấp

482 tổ dân phố 2 31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2 tổ dân phố 2

483 tổ dân phố 4 31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2 tổ dân phố 4

484 thôn Đắc Lộc 31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2 thôn Đắc Lộc

485 thôn Đắk Lợi 31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2 Đắk Lợi

486 thôn Đắk Thủy 31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2 một phần thôn Đắk Thủy

487 xã Thuận An
một phần thôn Thuận Sơn của xã Thuận An với 4 

hộ, 17 khẩu
31/08/2021 14/09/2021 Nhóm 2

một phần thôn Thuận Sơn của xã Thuận An với 

4 hộ, 17 khẩu

488
Thị xã Tân Uyên

Tân Phước Khánh 17/06/2021 Nhóm 1 Tân Phước Khánh

489 Vĩnh Phú Công ty Houseware 62 Bình Chuẩn 17/06/2021 Nhóm 1 Vĩnh Phú

490

Phường Thạnh Phước, Phú 

Chánh, Vĩnh Tân, Uyên Hưng, 

Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Khánh 

Bình, Tân Phước Khánh, Thái 

Hoà (CT16)

Nhóm 2

Phường Thạnh Phước, Phú Chánh, Vĩnh Tân, 

Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Khánh Bình, 

Tân Phước Khánh, Thái Hoà (CT16)

491

Các phường: Uyên Hưng, Hội 

Nghĩa, Tân Phước Khánh, 

Thái Hoà, Khánh Bình, Tân 

Vĩnh Hiệp (CT16) Tân Hiệp

22/08/2021 Nhóm 2

Các phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước 

Khánh, Thái Hoà, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp 

(CT16) Tân Hiệp

492 Xuân Lộc Xuân Hưng Ấp 1A 08/09/2021 Nhóm 2 Ấp 1A

493 Phước An Khu đô thị DTA 14/09/2021 Nhóm 2 Khu đô thị DTA 

494 Hiệp Phước 14/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Hiệp Phước

495 Thống Nhất Thị trấn Dầu Giây 11/09/2021 Nhóm 2 Thị trấn Dầu Giây

496 Xã Hoá An Quan âm tu viện, phường Bửu Hoà 14/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Quan âm tu viện, phường Bửu Hoà

497 Tân Tiến 11/09/2021 2 ca cộng đồng Nhóm 2  Xã Tân Tiến

498 Khu phố 11 04/09/2021 09/09/2021
F0 trốn tại khu cách ly và lưu 

trú tại đây
Nhóm 2 Khu phố 11 

499 Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 2 02/09/2021 Nhóm 2 Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 2

500  Tân Hiệp Khoa Ung bướu - Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai 02/09/2021 Nhóm 2 Khoa Ung bướu - Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

501 Phường Phú Mỹ Tân Hoà 14/09/2021 4 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Tân Hoà

502 Thị trấn Long Hải 

Phong toả tổ DP 16 thuộc 8 khu phố: Hải Lộc, 

Hải Hoà, Hải An, Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải 

Vân, Hải Hà 1, Hải Hà 2 (phong toả từ 21/9/2021)

21/09/2021 Nhóm 1

Phong toả tổ DP 16 thuộc 8 khu phố: Hải Lộc, 

Hải Hoà, Hải An, Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải 

Vân, Hải Hà 1, Hải Hà 2 (phong toả từ 

21/9/2021)

503 Phường 1 Tổ 15 14/09/2021 4 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Tổ 15

504
Xã Long Sơn Chốt kiểm dịch Làng bè Đực nhỏ Sông Rang, thôn 

2
11/09/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

Chốt kiểm dịch Làng bè Đực nhỏ Sông Rang, 

thôn 2

505 Nguyễn An Ninh tổ 2, 3,4 thuộc khu phố 6 06/09/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 tổ 2, 3,4 thuộc khu phố 6

506 Mỹ Xuân Công ty giấy Sài Gòn 29/09/2021 Nhóm 1 Công ty giấy Sài Gòn

507 Phú Mỹ 13/09/2021 Nhóm 2
Thị xã Phú Mỹ (ADCT16 trong 14 ngày, 

từ 0h ngày 09/09/2021)

508 Đất Đỏ 

Phước Hải

Lộc An 08/09/2021 Nhóm 2 Lộc An

509
Đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường 

Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu)
02/07/2021 Nhóm 1

510
đường Vườn Chuối (đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu 

đến Điện Biên Phủ)
02/07/2021 Nhóm 1

511 Phường 10
Bệnh viện Nhi đồng 1, 341 Sư Vạn Hạnh (Khoa 

Sốt xuất huyết- Khu C)
02/07/2021 Nhóm 1

512 Phường 14 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM 28/07/2021 Nhóm 1

513 Quận 5 Phường 11
Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cs1, 215 

Hồng Bàng
02/07/2021 04/07/2021 Nhóm 1

514 Thủ Đức Tam Phú Trung Tâm Điều Dưỡng Người Bệnh Tâm Thần 16/07/2021 30/07/2021 Nhóm 1

515 Tân Bình Phường 2 Sân bay Tân Sơn Nhất 29/09/2021 Nhóm 1

516 Chợ Nông sản thực phẩm Hóc Môn 01/06/2021 26/06/2021 Nhóm 1

517 ấp Mỹ Hòa 4 30/06/2021 Nhóm 1

518 Xuân Thới Thượng một phần ấp 3 30/06/2021 Nhóm 1

519 Quận 12 Hiệp Thành Đường số 13 05/06/2021 02/07/2021 Nhóm 1

520 Bình Thạnh Phường 7 Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 1 15/06/2021 29/06/2021 Nhóm 1

521 114/18A Nguyễn Cư Trinh 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

522 69/27 Nguyễn Cư Trinh 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

523 168/29C Nguyễn Cư Trinh 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

524 Cô Giang Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

525 Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng 21/06/2021 Nhóm 1

526 Tòa nhà 26 Lý Tự Trọng 21/06/2021 Nhóm 1

527 25 Nguyễn Thái Học 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

528 Tòa nhà 135 Trần Hưng Đạo 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

529 Đa Kao Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn 15/09/2021 21/06/2021 Nhóm 1

530

LONG AN (Áp dụng 

từ CT16 xuống CT15 

từ ngày 21/9/2021)

Tân Thạnh Xã Tân Thành Khu vực cầu Kênh 5000, ấp 3 21/06/2021 7176 Nhóm 1 Khu vực cầu Kênh 5000, ấp 3

531 Tổ 11 12/09/2021 26/09/2021
lN.T.N. (SN 1945), P.H.N. 

(SN 1979)
Nhóm 1 Tổ 11

532 chợ Hoa Lư (mua chuối chỗ cô Vân)
Khoảng 7-8 giờ ngày 

20-9-2021

lN.T.N. (SN 1945), P.H.N. 

(SN 1979)
Nhóm 1

chợ Hoa Lư (mua chuối chỗ cô Vân)

Khoảng 7-8 giờ ngày 20-9-/021

533 cà phê KAN, 260 đường Cách Mạng Tháng 8, 20/09/2021 25/09/2021
lN.T.N. (SN 1945), P.H.N. 

(SN 1979)
Nhóm 1

cà phê KAN, 260 đường Cách Mạng Tháng 8, 

(từ 20-25/9/2021)

534  khách sạn Khải Yến đường Tạ Quang Bửu, Sáng 23/9/2021 H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1
 khách sạn Khải Yến đường Tạ Quang Bửu,  

Sáng 23/9/2021

535
quán bê thui Sáu Cảnh (địa chỉ 109/6 Tạ Quang 

Bửu
23/09/2021 25/09/2021 H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1

quán bê thui Sáu Cảnh (địa chỉ 109/6 Tạ Quang 

Bửu từ 23-25/9/2021

536
quán Thủy Cốc, đường Phù Đổng (ngày 

24/9/2021)
24/09/2021

lN.T.N. (SN 1945), P.H.N. 

(SN 1979)
Nhóm 1

quán Thủy Cốc, đường Phù Đổng (ngày 

24/9/2021)

537 quán cà phê SAHA, đường Wừu (ngày 24/9/2021) 24/09/2021
lN.T.N. (SN 1945), P.H.N. 

(SN 1979)
Nhóm 1

quán cà phê SAHA, đường Wừu (ngày 

24/9/2021)

538 35 Lê Hồng Phing (ngày 2429/2021) 22/09/2021
lN.T.N. (SN 1945), P.H.N. 

(SN 1979)
Nhóm 1 35 Lê Hồng Phing (ngày 2429/2021)

539
nhà hàng Cơm Niêu Ngon 3 miền, quán cà phê 

gần nhà hàng Cơm Niêu Ngon 3 miền
23/09/2021 25/09/2021 H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1

nhà hàng Cơm Niêu Ngon 3 miền, quán cà phê 

gần nhà hàng Cơm Niêu Ngon 3 miền (23-

25/9/2021)

540 quán phở Nam Định, đường Nguyễn Tất Thành 8h ngày 23/9/2021 H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1
quán phở Nam Định, đường Nguyễn Tất Thành, 

8h sáng 23/9/2021

541 quán Cà phê Voi – đường Nguyễn Tất Thành
8h-10h ngày 

23/9/2021
H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1 quán Cà phê Voi – đường Nguyễn Tất Thành

542 xã Adơk thôn Blo, 23/09/2021 25/09/2021 H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1 hôn Blo,  từ 23-25/9/2021

543
trụ 38, 39, 40 của công trình điện gió Ia Pết- 

huyện Đăk Đoa.
10h ngày 23/9/2021 H.L.M.T và V.T.H  Nhóm 1

trụ 38, 39, 40 của công trình điện gió Ia Pết- 

huyện Đăk Đoa.

544 Nhà công vụ của Quân đoàn E43 26/08/2021 09/09/2021 Nhóm 1 Nhà công vụ của Quân đoàn E43

545 An Phú Thôn 2 26/08/2021 09/09/2021 Nhóm 2 Thôn 2

546 Khu phố 1 phường An Thới 06/09/2021 20/09/2021 H.T.H Nhóm 1 Khu phố 1 phường An Thới

547

Cầu cảng An Thới, chợ cá An Thới, trại hòm Sáu 

Điệp, nhà bà Nguyễn Thị Huệ, nhà thùng nước 

mắm Hớn Hưng

07/09/2021 20/09/2021 Nhóm 1

Cầu cảng An Thới, chợ cá An Thới, trại hòm Sáu 

Điệp, nhà bà Nguyễn Thị Huệ, nhà thùng nước 

mắm Hớn Hưng

548 Hàm Ninh 24/09/2021 5 ca cộng đồng Nhóm 1 Hàm Ninh

549 Dương Đông 24/09/2021 1 ca cộng đồng Nhóm 1 Dương Đông

550 Xã Dương Tơ
Khu cảng Vịnh thuộc ấp Suối Lớn (Cảng Vịnh 

Đầm)
07/09/2021 20/09/2021 Nhóm 1 Khu cảng Vịnh thuộc ấp Suối Lớn

Tp.Buôn Mê 

Thuột 


ĐẮC LẮK (Trừ các 

địa bàn đang áp dụng 

CT 16, còn lại áp dụng 

CT15)

Thị xã Tân Uyên

ĐỒNG NAI 

Nhơn Thạch

TP Biên Hoà ( 

kết thúc phong 

toả 6 phường  

Hoá An, Tân 

Hạnh, Tân biên, 

Tân hoà, Hố 

Nai , Hoà Bình)

Tân Phong

ĐẮK NÔNG

Đắk Mil 

Thị trấn Đắk Mil

12 ca mắc COVID-19 mới 

trong cộng đồng
xã Đắk Lao

BÌNH DƯƠNG

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Huyện Long 

Điền 

TP Vũng Tàu

TP HỒ CHÍ MINH 

(Chỉ thị 11 của UBND 

TP Hồ Chí Minh đến 

ngày 30/9/2021)

Quận 3 Phường 4

TP HỒ CHÍ MINH

Quận 10

GIA LAI

TP. Pleiku

Hoa Lư

Phù Đổng

Đăk Đoa

Krong Pa

Hóc Môn
Xuân Thới Đông

Quận 1

Nguyễn Cư Trinh

Phường Bến Nghé

Cầu Ông Lãnh

Thị xã Phú Mỹ 

(ADCT16 trong 

14 ngày, từ 0h 

KIÊN GIANG

TP Phú Quốc

Phường An Thới



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

551

Huyện Hòn Đất 

(Mỹ Lâm, Sơn 

Kiên, Mỹ 

Phước, Bình 

Giang, Bình 

Sơn, thị trấn 

Hòn Đát CT 16 

từ ngày 

20/9/2021)

Xã Đầu Doi 10/09/2021 Nhóm 2

Huyện Hòn Đất (Mỹ Lâm, Sơn Kiên, Mỹ 

Phước, Bình Giang, Bình Sơn, thị trấn 

Hòn Đát CT 16 từ ngày 20/9/2021)

552

Huyện Vĩnh 

Thuận, U Minh 

Thượng, An 

Minh, An Minh, 

An Biên, Gò 

Quao, Giồng  

Riềng, Tân 

Hiệp, Kiên Hải, 

Giang Thành, 

TP Phú Quốc 

(CT19 từ 0h 

ngày 21/9)

21/09/2021 Nhóm 1

Huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An 

Minh, An Minh, An Biên, Gò Quao, 

Giồng  Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Giang 

Thành, TP Phú Quốc (CT19 từ 0h ngày 

21/9)

553 Vĩnh Bảo

Hẻm 106 đường Nguyễn Thái Học khu phố 2 (số 

lẻ từ số nhà 106/35/11 đến 106/35/119, số chẵn 

từ số nhà 106/35/52 đến 106/35/56) (phong toả từ 

10/9/2021)

10/09/2021 Nhóm 2

Hẻm 106 đường Nguyễn Thái Học khu phố 2 (số 

lẻ từ số nhà 106/35/11 đến 106/35/119, số chẵn 

từ số nhà 106/35/52 đến 106/35/56) (phong toả 

từ 10/9/2021)

554
Vĩnh Quang (CT 16 từ 

20/9/2021)

Nhà trọ 59/3 đường Quang Trung (phong toả từ 

10/9/2021)
10/09/2021 Nhóm 2 Vĩnh Quang (CT 16 từ 20/9/2021)

555
Vĩnh Thanh (CT 16 từ 

20/9/2021)

Hẻm 53 đường Mạc Cửu, khu phố Võ Thị Sáu 

(phong toả từ 10/9/2021)
10/09/2021 Nhóm 2 Vĩnh Quang (CT 16 từ 20/9/2021)

556 Vĩnh Thanh Vân
Số nhà 61, 61A đường Bạch Đằng khu phố 2 

(phong toả tư 9/9/2021)
09/09/2021 Nhóm 2

Số nhà 61, 61A đường Bạch Đằng khu phố 2 

(phong toả tư 9/9/2021)

557

Châu Thành 

(Chỉ thị 15 trừ 

thị trấn Minh 

Lương là CT 16)

Thạnh Lộc 10/09/2021 Nhóm 2
Châu Thành (Chỉ thị 15 trừ thị trấn Minh Lương 

là CT 16)

558 Tân Nhuận Đông 14/09/2021 3 ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Tân Nhuận Đông

559 Tân Bình Ấp Thạch Phú 13/09/2021 Nhóm 2 Tân Bình

560 Hoà Tân Ấp Hoà Bình 14/09/2021 Nhóm 2 Hoà Tân 

561 Xã Tân Phú Đông Tổ 6 từ hộ 569 đến 571 23/09/2021 Nhóm 1 Tổ 6 từ hộ 569 đến 571

562 Hẻm 26 Hùng Vương 23/09/2021 Nhóm 1 Hẻm 26 Hùng Vương

563
Nhà số 17 lô E các hộ liền kề 14 lô E, 15 lô E, 16 

lô E, 18 lô E, 19 lô E, 20 và 21 lô E
23/09/2021 Nhóm 1

Nhà số 17 lô E các hộ liền kề 14 lô E, 15 lô E, 16 

lô E, 18 lô E, 19 lô E, 20 và 21 lô E

564 Hẻm 93 Hùng Vường, tổ 16 khóm 2 23/09/2021 Nhóm 1 Hẻm 93 Hùng Vường, tổ 16 khóm 2 

565 Phường 3 1 phần tổ 21 khóm 2 và tổ 8 khóm 1 23/09/2021 Nhóm 1 1 phần tổ 21 khóm 2 và tổ 8 khóm 1

566 Phường 4 Toàn bộ hẻm 3, toàn bộ hẻm 5 tổ 7 23/09/2021 Nhóm 1 Toàn bộ hẻm 3, toàn bộ hẻm 5 tổ 7 

567 Khóm 3 22/09/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1

568 Ấp Phú Hoà 9 06/09/2021 11 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Ấp Phú Hoà 9

569 Tân Phú Đông Khóm 2, phường 2 13/09/2021 Nhóm 1 Tân Phú Đông

570 Khóm 1 phường 2 06/09/2021 Nhóm 2

571 Xã Long Thắng Ấp Hoà Bình 22/09/2021
 2 ca bệnh cộng đồng trong 

ngày
Nhóm 1 Xã Long Thắng

572 Xã Định Hoà Ấp Định Mỹ 14/09/2021 ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Xã Định Hoà 

573 Xã Tân Hoà Ấp Hoà Định 11/09/2021 Nhóm 2 Xã Tân Hoà

574

Tháp Mười, 

Tam Nông, Tân 

Hồng, Hồng 

Ngực, Thanh 

Bình 

15/09/2021 Nhóm 1

Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng 

Ngực, Thanh Bình (Áp dụng CT 15 và 

CT 15+ từ ngày 15/9/2021)

575 Phường 6 Khóm 4 14/09/2021 Ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Phường 6 

576
Hoà An

ADCT 16 từ 7/9 
Ấp Hoà Long

Ca bệnh cộng đồng 

trong ngày
27/09/2021 Nhóm 1 Ấp Hoà Long

577 Ấp Hoà Lợi 14/09/2021 Ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2
Hoà An

ADCT 16 từ 7/9 

578 Mỹ Tân Ấp 1 13/09/2021 Nhóm 2 Mỹ Tân

579 Phong Mỹ Ấp 1 11/09/2021 Nhóm 2 Phong Mỹ

580 Mỹ Tho Ấp Đông Ba 1 11/09/2021 Nhóm 2 Mỹ Tho

581 Bình Hàng Trung 11/09/2021 Nhóm 2 Bình Hàng Trung

582 Bình Hàng Ấp 1 11/09/2021 Nhóm 2 Bình Hàng

583 Mỹ Hiệp Ấp 2 06/09/2021 1 ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Mỹ Hiệp

584 TP Vĩnh Long Phường 3 (CT 16) Khóm 4 16/09/2021 Nhóm 1 Khóm 4 phường 3 (CT 16)

585
Huyện Vũng 

Liêm

Xã Hiểu Nhơn (CT 16 từ 0h 

ngày 16/9/2021 đến hết 

21/9/2021)

Ấp Ngã Hậu, ấp Hiếu Minh B 16/09/2021 Nhóm 1 Xã Hiểu Nhơn (CT 16)

586 Huyện Tam Bình Xã Ngã Tứ Ấp Bình Quí 21/09/2021 F1 tài xế luồng xanh Nhóm 1 Xã Ngã Tứ 

587 Ấp Đa Hoà Nam 01/09/2021 14/09/2021 Nhóm 2 Ấp Đa Hoà Nam

588 Ấp Chăng Mật 11/09/2021 T.T.N, nữ 1982 Nhóm 2 Ấp Chăng Mật

589 Hòa Thuận Đầu Bờ 29/09/2021 Nhóm 1 Đầu Bờ

590 TT Định An 10/09/2021 Nhóm 2 TT Định An

591 TT Trà Cú 10/09/2021 Nhóm 2 TT Trà Cú

592 TP Trà Vinh Phường 6 Khóm 8 11/09/2021 L.B.T, 1988 Nhóm 2 Khóm 8

593 TT Long Bình 07/09/2021 20 ca cộng đồng Nhóm 2

594
Khánh An (CT16 đến 

17/9/2021)
12/09/2021 Nhóm 2

595 Ấp Mỹ Hoà A 28/09/2021 Nhóm 1

596 Nhóm 2

597
Xã Long Giang (CT16 từ 17/9 

đến hết ngày 1/10/2021)
 Tổ 7 Ấp Long Thạnh 2 Nhóm 2

Xã Long Giang (CT16 từ 17/9 đến hết ngày 

1/10/2021)

598
Hoà An

ADCT 16 từ 7/9 
Ấp Bình Phú 28/08/2021 11/09/2021 5 ca bệnh cộng đồng Nhóm 2 Hoà An

599 Thị xã Tân Châu Long Thạch (ADCT16) Khóm Long Thạch D 14/09/2021 28/09/2021 Nhóm 1 Khóm Long Thạch D

600
Châu Phú B, 

Vĩnh Ngươi

Bình Mỹ

ADCT 16 từ 7/9 

24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Bình Mỹ

601
Tả Đành

ADCT 16 từ 7/9 
23/08/2021 06/09/2021 Nhóm 2 Tả Đành

602
Tân Tuyến

ADCT 16 từ 7/9 
23/08/2021 06/09/2021 Nhóm 2 Tân Tuyến

603
Châu Phú B

ADCT 16 từ 7/9 
24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Châu Phú B

604
Vĩnh Ngươi

ADCT 16 từ 7/9 
24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Vĩnh Ngươi

605 xã Cần Đăng Tổ 1 đến tổ 05 ấp Cần Thuận (ADCT 16 từ 7/9 ) 24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Tổ 1 đến tổ 05 ấp Cần Thuận

606
Vĩnh An

ADCT 16 từ 7/9 
24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Vĩnh An

607
Hoà Lạc

ADCT 16 từ 7/9 
24/08/2021 07/09/2021 Nhóm 2 Hoà Lạc

608 khu vực từ Tổ 11 đến Tổ 15 của ấp Trung 1 02/09/2021 16/09/2021 Nhóm 1

609 khu vực từ Tổ 1 đến Tổ 4 của ấp Trung Thạnh 02/09/2021 16/09/2021 Nhóm 1

610 Phú Lâm Từ Tổ 1 đến Tổ 5 của ấp Tân Phú 02/09/2021 16/09/2021
24 ca dương tính trrong ngày 

16/9
Nhóm 1 Phú Lâm

611 Phong Điền Nhơn Nghĩa 05/09/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Nhơn Nghĩa

612 27/09/2021  32 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Ninh Kiều

613 An Nghiệp
Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ (tạm thời cách ly từ 

17h ngày 28/09 đến 17h ngày 12/10/2021)
14/09/2021 28/09/2021 7 ca mắc cộng đồng Nhóm 1 Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ

614
Tây An, Xuân Khánh (CT16 

đến 1/10/2021)
04/09/2021 Nhóm 2 Tây An, Xuân Khánh (CT16 đến 1/10/2021)

VĨNH LONG (Áp 

dụng CT 15 toàn tỉnh 

đến 30/9/2021)

TRÀ VINH (Áp dụng 

CT 15 từ 0h ngày 16/9)

Xã Hoà Lợi

Trà Cú

KIÊN GIANG

Châu Thành

TP Rạch Giá 

(Chỉ thị 15)

Phường 2

ĐỒNG THÁP (Áp 

dụng CT15 từ ngày 

23/09/2021) 

Châu Thành

Lai Vung

 TP.Cao Lãnh

TP Sa Đéc (CT 

15 từ ngày 

23/9/2021)

Phú Mỹ

CẦN THƠ 

An Phú 

(ADCT16)
An Phú

Tri Tôn (CT 15 

từ 0h ngày 

23/9/2021)

Châu Đốc

Châu Thành

Phú Tân 124 ca mắc từ 14-16/9Phú Mỹ 

Ninh Kiều 

AN GIANG

Xã Mỹ Hội Đông (CT 16 từ 

17/9 đến hết ngày 1/10/2021

Xã Mỹ Hội Đông (CT 16 từ 17/9 đến hết ngày 

1/10/2021

Chợ Mới



Từ ngày Đến ngày
TT Tỉnh/TP Quận/ Huyện Xã/Phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian
BN liên quan

Phân nhóm
Vùng dịch tễ

615 Cái Khế (CT16 đến 1/10/2021)
Bệnh viện phụ sản Cần Thơ. (phong toả từ ngày 

13/9/2021 đến 27/09/2021)
06/09/2021 13/09/2021 Nhóm 2

616 An Bình 05/09/2021 12 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

617 An Hoà (CT16 đến 1/10/2021) 05/09/2021 7 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

618 Tây An (CT 16 đến 1/10/2021)
Bệnh viện Ung bướu thành phố (phong toả từ 

ngày 13/9/2021 đến 27/09/2021)
11/09/2021 13/09/2021 Nhóm 2

619
Tân Phú, Hưng Phú (CT16 

đến 1/10/2021)
Nhóm 2 Tân Phú, Hưng Phú (CT16 đến 1/10/2021)

620
Phú Thứ (CT16 đến 

1/10/2021)
05/09/2021 7 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

Cái Răng (Chỉ thị số 16 trong 7 ngày, từ 

0h ngày 18/09/2021)
621 27/09/2021 4 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1

622 Thới An Đông 05/09/2021 8 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

623 Cờ Đỏ Xã Đông Hiệp Ấp Thới Hữu 05/09/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Ấp Thới Hữu

624 27/09/2021 6 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Quận Thốt Nốt

625 Thuận An 05/09/2021 4 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

626 Thốt Nốt 05/09/2021 6 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

627 TP Cần Thơ Xuân Khánh Khu vực 6 05/09/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Khu vực 6

628 Huyện Bình Đại Xã Định Trung 21/09/2021 Nhóm 1 Xã Định Trung

629 Tp Bến Tre Sơn Đông Trại cá giống Tư Mới, số 235A/1, Ấp 1 31/08/2021 12/09/2021 Nhóm 2 Trại cá giống Tư Mới, số 235A/1, Ấp 1

630 TÂY NINH 

Bến Cầu, Châu 

Thành, Dương 

Minh Châu, Gò 

Dầu, Hoà 

Thành, Tân 

Châu, TP Tây 

Ninh, TX Trảng 

Bàng

11/09/2021 Nhóm 2

Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh 

Châu, Gò Dầu, Hoà Thành, Tân Châu, TP 

Tây Ninh, TX Trảng Bàng

631
 xã Lai Hòa (phong tỏa 15 

ngày, kể từ 13 giờ ngày 22.9)
Lai Hòa A 06/09/2021 20/09/2021

L.T.H. (nam, 37 tuổi) Chùm 

24 ca bệnh là F1 của LTH
Nhóm 1

 xã Lai Hòa (phong tỏa 15 ngày, kể từ 13 giờ 

ngày 22.9)

632
xã Vĩnh Tân (phong tỏa 15 

ngày, kể từ 13 giờ ngày 22.9)
khu dân cư thuộc ấp Tham Chu 05/09/2021 21/09/2021 Chùm 5 ca bệnh là F1 của LTH Nhóm 1

xã Vĩnh Tân (phong tỏa 15 ngày, kể từ 13 giờ 

ngày 22.9)

633

Huyện Mỹ 

Xuyên, Kế 

Sách, Long Phú, 

TX Vĩnh Câu

11/08/2021
11 ca bệnh cộng đồng trong 

ngày
Nhóm 2

Huyện Mỹ Xuyên, Kế Sách, Long Phú, 

TX Vĩnh Câu

634

HẬU GIANG (CT 15+ 

từ ngày 17/9/2021 trừ 

Thị xã Long Mỹ)

17/09/2021 Nhóm 1
HẬU GIANG CT 15 từ 17/9/2021 trừ Thị 

xã Long Mỹ

635
Tổ 2 khu phố Tân Liên, Thị 

trấn Tân Phú
10/09/2021 chùm 12 ca bệnh Nhóm 2

636
TT Tân Phú (chỉ thị 16 từ 

0h00 ngày 11/9/2021
11/09/2021

TT Tân Phú (chỉ thị 16 từ 

0h00 ngày 11/9/2021
Nhóm 2

637 Tiến Thành Bưng Trang Đồng Xoài 21/09/2021 Nhóm 2

638

Xã Tân Tiến, xã Tân Lập (CT 

16 từ 12h00 ngày 13/9/2021 

trong 7 ngày)

03/09/2021 Nhóm 2
Xã Tân Tiến, xã Tân Lập (CT 16 từ 12h00 ngày 

13/9/2021 trong 7 ngày)

639 Ấp 3 xã Đồng Tâm 03/09/2021 Nhóm 2 Ấp 3 xã Đồng Tâm

640

Các huyện Lộc 

Ninh, Bù Đăng, 

Tân Phú, Chơn 

Thành(Chỉ thị 

16)

08/09/2021 Nhóm 2

641 Thị xã Giá Rai
Khóm 1, khóm 2 phường 1 

(CT 16 từ 0h00 ngày 

23/9/2021)

23/09/2021 Nhóm 1
Khóm 1, khóm 2 phường 1 (CT 16 từ 0h00 ngày 

23/9/2021)

642
Thành phố Bạc 

Liêu

Phường 8 (CT15 từ 0h ngày 

26/9/2021)
26/09/2021 Nhóm 1 Phường 8 (CT15 từ 0h ngày 26/9/2021)

643 Huyện Vĩnh Lợi
Thị trấn Châu Hưng (CT 15 từ 

0h00 ngày 26/9/2021)
26/09/2021 Nhóm 1

Thị trấn Châu Hưng (CT 15 từ 0h00 ngày 

26/9/2021)

644

Các huyện, thị 

xã: Vĩnh Lợi 

Phước Long, 

Hồng Dân, 

Đông Hải ( Áp 

dụng CT 19 từ 

ngày 20/9)

20/09/2021 Nhóm 1

Các huyện, thị xã: Giá Rai, Vĩnh Lợi 

Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải ( Áp 

dụng CT 19)

645 Vĩnh Thịnh (CT15) 11/09/2021 Nhóm 2 Vĩnh Thịnh

646 Vĩnh Hậu (ADCT15) Ấp 14 11/09/2021 N.T.C, 1953 Nhóm 2 Ấp 14

647 Vĩnh Mỹ A (ADCT15) Ấp Vĩnh Thanh 11/09/2021 N.T.V, 1964 Nhóm 2 Ấp Vĩnh Thanh

648 Vĩnh Bình (ADCT15) Ấp Phú Mỹ Nam 11/09/2021 T.T.L 1970 Nhóm 2 Ấp Phú Mỹ Nam

649 Vĩnh Mỹ B (ADCT15) Ấp An Thành 11/09/2021 L.C.T, 1991 Nhóm 2 Ấp An Thành

650 Minh Diệu (ADCT15) Ấp 21 11/09/2021 Bệnh nhân T.C.G, 1989 Nhóm 2 Ấp 21

651
TT Hoà Bình (ADCT 15 từ 

0h00 ngày 26/9/2021)

Trung tâm y tế huyện Hoà Bình (phong toả từ 

11/9/2021)
26/09/2021 Nhóm 1

TT Hoà Bình (ADCT 15 từ 0h00 ngày 

26/9/2021)

652

Phường 2,5, Nhà Mát, xã Hiệp 

Thành, xã Vĩnh Thạnh, xã 

Trạch Đông (CT19 từ 

20/9/2021)

14/09/2021 13 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

653

Phường 1,3,7,8 (Chỉ thị 15 từ 

0h ngày 20/09/2021), các 

phường còn lại CT 19

20/09/2021 Nhóm 1
Phường 1,3,7,8 (Chỉ thị 15 từ 0h ngày 

20/09/2021), các phường còn lại CT 19

654 Phường 9 Khóm 2 20/09/2021 Nhóm 1 Khóm 2

655 Phường 4 14/09/2021 2 ca cộng đồng Nhóm 2 Phường 4

656 phường 6 Khóm 4, Khóm 5 27/08/2021 10/09/2021 L.T.H.T, nữ 39 tuổi Nhóm 2 Khóm 4

657 Cái Nước Đồng Thới Ấp Mỹ Điền 20/09/2021 Chùm ca bệnh Nhóm 1 Ấp Mỹ Điền

658 Đầm Dơi Ngọc Chánh 03/09/2021 Nhóm 2  Xã Ngọc Chánh

659 Trần Văn Thời Khánh Bình ấp 1/5 23/08/2021 06/09/2021 L.M.H, Nam 1994 Nhóm 2 ấp 1/5

Xe khách Khởi hành Đến Số ghế Ghi chú Thời gian BN liên quan
Phân nhóm

Nhóm 1:<=14 ngày

Nhóm 2: >14-28 ngày

 

1

Xe taxi biển số 36A-

36979, hãng xe Bắc 

Trung Nam

TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa từ 14/8 -4/9/2021
liên quan đến ổ dịch Bệnh 

viện Đa khoa Hợp Lực
Nhóm 2

2 xe ôtô BKS 14B-034.28
Đông Triều 

(Quảng Ninh) 

TP Móng Cái (Quảng 

Ninh)
11/09/2021 Nhóm 2

3 Xe tải BKS: 77C-1908 Quy Nhơn Phú Yên 12/09/2021 N.H.D., 1981 Nhóm 2

CẦN THƠ 

Ninh Kiều 

Cái Răng 

Bình Thuỷ (Chỉ thị số 16 trong 7 ngày, từ 

0h ngày 18/09/2021)

Ninh Kiều 

Thốt Nốt

Bình Thuỷ

Hoà Bình (CT 

15)

Tp. Bạc Liêu 

(CT19)

CÀ MAU (Chỉ thị 15 

toàn tỉnh từ 0h00 ngày 

07/09/2021)

TP Cà Mau

TIỂU BAN DỊCH TỄ & XLMT

BẾN TRE ( Áp dụng 

CT 19 từ 0h ngày 

27/9/2021)

SÓC TRĂNG 

Thị xã Vĩnh 

Châu

BÌNH PHƯỚC 

Huyện Tân Phú

Huyện Đồng 

Phú (Áp dụng 

CT 16 từ 

15/9/2021 đến 

BẠC LIÊU 

(ADCT 15, 16 và 

CT19 một số huyện, 

thị xã, phường)


